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QUYẾT ĐỊNH 
VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH NINH THUẬN
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước giai đoạn 2007 - 2010;
Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 04 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án Đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước giai đoạn 2007 - 2010;
Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh tại công văn số 1071/TTg-TCCV ngày 30 tháng 6 năm 2009;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Tổ trưởng Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Ủy ban nhân dân tỉnh,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Thuận.

1. Trường hợp thủ tục hành chính nêu tại Quyết định này được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ sau ngày Quyết định này có hiệu lực và các thủ tục hành chính mới được ban hành thì áp dụng đúng quy định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.

2. Trường hợp thủ tục hành chính do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành nhưng chưa được công bố tại Quyết định này hoặc có sự khác biệt giữa nội dung thủ tục hành chính do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành và thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này thì được áp dụng theo đúng quy định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.

Điều 2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Ủy ban nhân dân tỉnh thường xuyên cập nhật để trình Ủy ban nhân dân tỉnh công bố những thủ tục hành chính nêu tại khoản 1 Điều 1 Quyết định này. Thời hạn cập nhật hoặc loại bỏ thủ tục hành chính này chậm nhất không quá 10 ngày kể từ ngày văn bản quy định thủ tục hành chính có hiệu lực thi hành.

Đối với các thủ tục hành chính nêu tại khoản 2 Điều 1 Quyết định này, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Tổ công tác thực hiện Đề án 30 trình Ủy ban nhân dân tỉnh công bố trong thời hạn không quá 10 ngày kể từ ngày phát hiện có sự khác biệt giữa nội dung thủ tục hành chính do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành và thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này hoặc thủ tục hành chính chưa được công bố.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở; thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Nguyễn Chí Dũng


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT 


CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 243/QĐ-UBND

ngày 28 tháng 8 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)

Phần I


DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN

GIẢI QUYẾT CỦA  SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

		STT

		TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH



		I

		Lĩnh vực xây dựng cơ bản



		1

		Thủ tục thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật



		II

		Lĩnh vực thú y



		1

		Thủ tục cấp chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật



		2

		Thủ tục cấp giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y



		3

		Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề thú y



		4

		Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y



		III

		Lĩnh vực bảo vệ thực vật



		1

		Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh vật tư thuốc bảo vệ thực vật



		IV

		Lĩnh vực thủy sản



		1

		Thủ tục đăng ký chính thức tàu cá đóng mới



		2

		Thủ tục đăng ký chính thức tàu cá cải hoán



		3

		Thủ tục đăng ký chính thức tàu cá chuyển nhượng quyền sở hữu



		4

		Thủ tục đăng ký cấp lại tàu cá



		5

		Thủ tục đăng ký tàu cá tạm thời



		6

		Thủ tục xoá đăng ký tàu cá



		7

		Đăng ký sổ thuyền viên tàu cá



		8

		Đăng ký sổ danh bạ thuyền viên tàu cá



		9

		Xét duyệt hồ sơ thiết kế tàu cá



		10

		Thủ tục giám sát kỹ thuật tàu cá



		11

		Thủ tục kiểm tra an toàn kỹ thuật tàu cá theo chu kỳ



		12

		Thủ tục kiểm tra an toàn kỹ thuật tàu cá đóng mới



		13

		Thủ tục kiểm tra an toàn kỹ thuật tàu cá sửa chữa, cải hoán



		14

		Thủ tục kiểm tra an toàn tàu cá



		15

		Thủ tục cấp giấy phép khai thác thủy sản lần đầu



		16

		Thủ tục cấp đổi, cấp lại giấy phép khai thác thủy sản



		17

		Thủ tục gia hạn giấy phép khai thác thủy sản



		V

		Lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm



		1

		Thủ tục đăng ký lần đầu điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm thủy sản



		2

		Thủ tục đăng ký lại điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm thủy sản



		VI

		Lĩnh vực cấp nước sinh hoạt



		1

		Thủ tục lắp đặt hệ thống đường ống cấp nước sinh hoạt vào nhà





Phần II


NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH NINH THUẬN


I. LĨNH VỰC XÂY DỰNG CƠ BẢN


1. Thủ tục thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật

1.1. Quy trình thực hiện:


- Tổ chức chuẩn bị hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: tiếp nhận, kiểm tra các giấy tờ, văn bản liên quan đến thủ tục hành chính.


- Chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn xử lý.


- Trình lãnh đạo ký duyệt.


- Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;


1.2. Thành phần, số lượng hồ sơ: 05 bộ.

a) Quyết định cho phép đầu tư hoặc chủ trương đầu tư.


b) Tờ trình thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật của Chủ đầu tư kèm theo báo cáo kinh tế kỹ thuật.


c) Báo cáo kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán.


d) Các văn bản có giá trị pháp lý xác nhận tư cách pháp nhân của Chủ đầu tư: quyết định thành lập (đối với các đơn vị hành chính sự nghiệp); giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đối với doanh nghiệp).


e) Các văn bản cần thiết khác:


- Văn bản phê duyệt quy hoạch.


- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đối với các dự án Chủ đầu tư đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) hoặc văn bản giới thiệu địa điểm, thoả thuận cho thuê đất của cơ quan có thẩm quyền (đối với dự án Chủ đầu tư chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất).


- Các văn bản thoả thuận về đền bù giải phóng mặt bằng, phương án tái định cư (đối với các dự án có yêu cầu tái định cư) và các cam kết của địa phương nơi có dự án đầu tư.


- Các thoả thuận, các hợp đồng, các hiệp định, các văn bản khác liên quan đến dự án;


1.3. Thời gian giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

1.4. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: đơn vị, tổ chức có nhu cầu thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật, xây dựng công trình thuộc các lĩnh vực được Ủy ban nhân dân tỉnh giao ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn quản lý;


1.5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;


1.6. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: tờ trình đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật;

1.7. Lệ phí: theo Thông tư số 109/2000/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2000 của Bộ Tài chính, ... và các văn bản pháp lý khác có liên quan. Kinh phí thẩm định sẽ phải thanh toán về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sau khi tổng dự toán, dự án được phê duyệt;


1.8. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: tờ trình thẩm định, phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình;


1.9. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thực hiện thủ tục hành chính: không;


1.10. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003.


- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.


- Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.


- Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26 tháng 3 năm 2009 của Bộ Xây dựng về quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.


- Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25 tháng 7 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và công văn số 1751/BXD-VP ngày 14 tháng 8 năm 2007 của Bộ Xây dựng về việc công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình.


- Thông tư số 05/2009/TT-BXD ngày 15 tháng 4 năm 2009 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình.


- Quyết định số 152/2009/QĐ-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành quy định về quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.


- Quyết định số 167/2009/QĐ-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc áp dụng hệ số điều chỉnh chi phí xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận theo Thông tư số 05/2009/TT-BXD ngày 15 tháng 4 năm 2009 của Bộ Xây dựng.


Phụ lục 2


(Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26 tháng 3 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)


		(Tên chủ đầu tư)


______________

		

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


_______________________________________



		Số:

		

		
, ngày
tháng
năm






TỜ TRÌNH


THẨM ĐỊNH BÁO CÁO KINH TẾ - KỸ THUẬT XÂY DỰNG 

CÔNG TRÌNH


Kính gửi:… (Người có thẩm quyền quyết định đầu tư)


- Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;


- Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;


- Căn cứ Thông tư số…………....ngày…...tháng…...năm…..của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;


- Căn cứ (pháp lý khác có liên quan)

(Tên Chủ đầu tư) trình thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình với các nội dung chính sau:


1. Tên công trình:


2. Tên chủ đầu tư:


3. Tổ chức tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình:


4. Mục tiêu đầu tư xây dựng:


5. Địa điểm xây dựng:


6. Diện tích sử dụng đất:


7. Tổng mức đầu tư:


8. Nguồn vốn đầu tư:


9. Hình thức quản lý dự án:


10. Thời gian thực hiện:


11. Những kiến nghị:


(gửi kèm theo Tờ trình này là toàn bộ hồ sơ Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và kết quả thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán)


		Nơi nhận:


- Như trên;


- Lưu:…

		

		Đại diện chủ đầu tư


(ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)





II. LĨNH VỰC THÚ Y

1. Thủ tục cấp chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật


1.1. Quy trình thực hiện:


- Tổ chức chuẩn bị hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: tiếp nhận, kiểm tra các giấy tờ, văn bản liên quan đến thủ tục hành chính.


- Chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn xử lý.


- Trình lãnh đạo ký duyệt.


- Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;

1.2. Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Giấy đăng ký kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật vận chuyển.


- Giấy chứng nhận vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh (nếu có).


- Các giấy tờ liên quan: phiếu tiêm phòng các bệnh bắt buộc đối với động vật, phiếu xét nghiệm, chỉ tiêu vệ sinh thú y đối với sản phẩm động vật cho lô hàng vận chuyển (nếu có);


1.3. Thời gian giải quyết:


- Ít nhất 02 ngày nếu động vật đã được áp dụng các biện pháp tiêm phòng bắt buộc theo quy định và còn miễn dịch hoặc sản phẩm động vật đã được xét nghiệm các chỉ tiêu vệ sinh thú y hoặc gửi qua bưu điện.


- 07 ngày nếu sản phẩm động vật chưa được xét nghiệm các chỉ tiêu vệ sinh thú y.


- Từ 15 đến 30 ngày nếu động vật chưa được áp dụng các biện pháp phòng bệnh bắt buộc theo quy định hoặc không có miễn dịch;


1.4. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức, cá nhân có nhu cầu vận chuyển động vật, sản phẩm động vật có trong danh mục động vật, sản phẩm động vật thuộc diện phải kiểm dịch khi vận chuyển với số lượng, khối lượng lớn ra khỏi huyện;


1.5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thú y Ninh Thuận;


1.6. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy chứng nhận kiểm dịch động vật và sản phẩm động vật;


1.7. Lệ phí: theo Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20 tháng 01 năm 2005 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng, phí, lệ phí trong công tác thú y;


1.8. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: giấy đăng ký kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật vận chuyển ra khỏi huyện;


1.9. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thực hiện thủ tục hành chính: không;


1.10. Căn cứ pháp lý thủ tục hành chính:


- Pháp lệnh Thú y ngày 29 tháng 4 năm 2004.


- Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2005 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y.


- Quyết định số 45/2005/QĐ-BNN ngày 25 tháng 7 năm 2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành danh mục, đối tượng kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, danh mục động vật, sản phẩm động vật thuộc diện phải kiểm dịch.


- Quyết định số 47/2005/QĐ-BNN ngày 25 tháng 7 năm 2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định số lượng động vật, khối lượng động vật phải kiểm dịch khi vận chuyển ra khỏi huyện và miễn kiểm dịch.


- Quyết định số 126/2008/QĐ-BNN về việc sửa đổi, bổ sung, quy định mẫu hồ sơ kiểm dịch động vật và sản phẩm động vật, kiểm tra vệ sinh thú y ban hành kèm theo Quyết định số 86/2005/QĐ-BNN ngày 26 tháng 12 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.


- Quyết định số 15/2006/QĐ-BNN ngày 08 tháng 3 năm 2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ban hành quy định về quy trình, thủ tục kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, kiểm tra vệ sinh thú y.


- Thông tư số 11/2009/TT-BNN về việc sửa đổi bổ sung một số điều về quy trình, thủ tục kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật; kiểm tra vệ sinh thú y ban hành kèm theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BNN ngày 08 tháng 3 năm 2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.


- Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20 tháng 01 năm 2005 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y.
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GIẤY ĐĂNG KÝ KIỂM DỊCH ĐỘNG VẬT,


SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT VẬN CHUYỂN RA KHỎI HUYỆN


Số:
/ĐK-KDNĐ

Kính gửi:



Họ và tên chủ hàng (hoặc người đại diện):



Địa chỉ giao dịch:



Chứng minh nhân dân số:
cấp ngày
/
 /
tại



Điện thoại:
Fax:
E.mail:



Đề nghị được làm thủ tục kiểm dịch số hàng sau:


I. ĐỘNG VẬT:


		Loại động vật

		Giống

		Tuổi

		Tính biệt

		Mục đích sử dụng



		

		

		

		Đực

		Cái

		



		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		



		Tổng số

		

		

		

		

		





Tổng số (viết bằng chữ):



Nơi xuất phát:



Tình trạng sức khoẻ động vật:


Số động vật trên xuất phát từ vùng/cơ sở an toàn với bệnh:



theo Quyết định số
/
ngày
/
/
của
(1)
(nếu có)

Số động vật trên đã được xét nghiệm các bệnh sau (nếu có):

1. .
Kết quả xét nghiệm số
/
ngày
/
/



2. 
Kết quả xét nghiệm số
/
ngày
/
/



3. 
Kết quả xét nghiệm số
/
ngày
/
/



Số động vật trên đã tiêm phòng vắc xin với các bệnh sau (loại vắcxin, nơi sản xuất)

1. .
tiêm phòng ngày
/
/



2. .
tiêm phòng ngày
/
/



3. .
tiêm phòng ngày
/
/



4. .
tiêm phòng ngày
/
/



II. SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT:

		Tên hàng

		Quy cách đóng gói

		Số lượng
(2)

		Khối lượng
(kg)

		Mục đích sử dụng



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		Tổng số

		

		

		





Tổng số (viết bằng chữ):



2. Thủ tục cấp giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y


2.1. Quy trình thực hiện:


- Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: tiếp nhận, kiểm tra các giấy tờ, văn bản liên quan đến thủ tục hành chính.


- Chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn xử lý.


- Trình lãnh đạo ký duyệt.


- Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;


2.2. Thành phần, số lượng hồ sơ: (01 bộ).


- Giấy đăng ký kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y (theo mẫu).


- Tờ trình điều kiện vệ sinh thú y tại cơ sở.


- Tờ trình điều kiện kinh doanh thuốc thú y.


- Bản sao giấy phép đầu tư hoặc giấy phép kinh doanh (có công chứng).


- Các giấy tờ liên quan đến thành lập cơ sở;


2.3.Thời hạn giải quyết: không quá 15 ngày làm việc;

2.4. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực:


- Cơ sở sản xuất con giống, cơ sở chăn nuôi tập trung trên địa bàn tỉnh.


- Trang thiết bị, dụng cụ, phương tiện vận chuyển trong chăn nuôi.


- Thức ăn chăn nuôi, nước dùng cho động vật tại các cơ sở chăn nuôi tập trung; nguyên liệu có nguồn gốc từ động vật dùng để sản xuất thức ăn chăn nuôi.


- Chất thải động vật tại các cơ sở sản xuất con giống, chăn nuôi tập trung.


- Vùng cơ sở an toàn dịch bệnh.


- Khu cách ly động vật, sản phẩm động vật.


- Cơ sở giết mổ, sơ chế, bảo quản động vật, sản phẩm động vật.


- Cơ sở, cửa hàng kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học, hoá chất dùng trong thú y trên địa bàn tỉnh.


- Các hoạt động tư vấn dịch vụ khác có liên quan đến thú y;


2.5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thú y Ninh Thuận;


2.6. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y;


2.7. Lệ phí: theo Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20 tháng 01 năm 2005 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng, phí, lệ phí trong công tác thú y;


2.8. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 


- Giấy đăng ký kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y.


- Tờ trình điều kiện vệ sinh thú y của cơ sở.



- Tờ trình điều kiện kinh doanh thuốc thú y;


2.9. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thực hiện thủ tục hành chính: không;


2.10. Căn cứ pháp lý thủ tục hành chính:


- Pháp lệnh Thú y ngày 29 tháng 4 năm 2004.


- Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2005 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y.


- Quyết định số 46/2005/QĐ-BNN ngày 25 tháng 7 năm 2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành danh mục đối tượng kiểm tra vệ sinh thú y, danh mục đối tượng thuộc diện kiểm tra vệ sinh thú y, danh mục đối tượng phải kiểm tra vệ sinh thú y bắt buộc áp dụng tiêu chuẩn vệ sinh thú y. 


- Quyết định số 126/2008/QĐ-BNN về việc sửa đổi, bổ sung, quy định mẫu hồ sơ kiểm dịch động vật và sản phẩm động vật, kiểm tra vệ sinh thú y ban hành kèm theo Quyết định số 86/2005/QĐ-BNN ngày 26 tháng 12 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.


- Quyết định số 15/2006/QĐ-BNN ngày 08 tháng 3 năm 2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ban hành quy định về quy trình, thủ tục kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật, kiểm tra vệ sinh thú y.


- Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20 tháng 01 năm 2005 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y.
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GIẤY ĐĂNG KÝ KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN VỆ SINH THÚ Y


Số:
/ĐK-KTVSTY

Kính gửi:



Họ tên chủ cơ sở (hoặc người đại diện):



Địa chỉ giao dịch:



Chứng minh nhân dân số:
Cấp ngày
/
 /
tại



Điện thoại:
Fax:
E.mail:



Đề nghị quý cơ quan kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở (1):


1. Cơ sở chăn nuôi động vật.


Loại động vật:
Số lượng:


2. Cơ sở sản xuất, kinh doanh con giống.


Loại động vật:
Số lượng:



3. Cơ sở cách ly kiểm dịch động vật.


Loại động vật:
Số lượng:



4. Cơ sở cách ly kiểm dịch sản phẩm động vật.


Loại động vật:
Số lượng:



5. Nơi tập trung, bốc xếp động vật/sản phẩm động vật (

6. Cơ sở giết mổ động vật.


Loại động vật:
Công suất giết mổ:
con/ngày


7. Cơ sở sơ chế sản phẩm động vật.


Loại sản phẩm động vật:
Công suất:
tấn/ngày


8. Cơ sở bảo quản sản phẩm động vật.


Loại sản phẩm động vật:
Công suất:
tấn


9. Cơ sở kinh doanh động vật/ sản phẩm động vật.


Loại động vật/sản phẩm động vật:


10. Cơ sở sản xuất thuốc thú y/chế phẩm sinh học/hoá chất dùng trong thú y:
(

11. Cơ sở kinh doanh thuốc thú y/chế phẩm sinh học/hoá chất dùng trong thú y:
(



12. Vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật:


Loại động vật:


An toàn với bệnh:


13. Cơ sở xét nghiệm, cơ sở xét nghiệm chẩn đoán bệnh động vật: (

Địa điểm cơ sở:



Địa điểm và thiết kế xây dựng đã được cơ quan thú y có thẩm quyền thẩm định vào ngày
/
/


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


_______________________________________

TỜ TRÌNH ĐIỀU KIỆN VỆ SINH THÚ Y TẠI CƠ SỞ


Kính gửi: Chi cục Thú y tỉnh Ninh Thuận

Tên cơ sở đăng ký kiểm tra:



Địa chỉ:



Điện thoại:
Fax:
E.mail:



Loại hình đăng ký kinh doanh:


Xin giải trình điều kiện vệ sinh thú y tại cơ sở, cụ thể như sau:


1. Nhà cửa, kho tàng: (diện tích mặc bằng tổng thể, kho tàng, sơ đồ mặc bằng cơ sở) 

2. Trang thiết bị, dụng cụ chuyên dùng: (nêu đầy đủ tên, số lượng thiết bị, dụng cụ phục vụ tại cơ sở, …) 


3. Hệ thống thiết bị an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp:


- Trang thiết bị an toàn lao động:



- Thiết bị phòng cháy chữa cháy:



- Vệ sinh công nghiệp (khử trùng, tiêu độc, xử lý chất thải):



4. Lực lượng cán bộ kỹ thuật quản lý:


- Cán bộ quản lý (họ tên, bằng cấp):



- Công nhân viên, cán bộ kỹ thuật (số lượng):




, ngày
tháng
năm



Chủ cơ sở đăng ký kiểm tra

(ký tên, đóng dấu nếu có)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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TỜ TRÌNH ĐIỀU KIỆN KINH DOANH THUỐC THÚ Y

Kính gửi: Chi cục Thú y tỉnh Ninh Thuận

Tên cơ sở đăng ký kiểm tra:



Địa chỉ:



Điện thoại:
Fax:
E.mail:



Loại hình đăng ký kinh doanh:



Xin giải trình điều kiện kinh doanh thuốc thú y, cụ thể như sau:


1. Cơ sở vật chất: (mô tả kết cấu, diện tích quy mô cơ sở/cửa hàng, các khu vực trưng bày/bày bán)


2. Trang thiết bị: (nêu đầy đủ tên số lượng thiết bị phục vụ bảo quản thuốc thú y như tủ, quầy, kệ, ẩm kế, tủ lạnh, …)



3. Hồ sơ sổ sách: (giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, chứng chỉ hành nghề, sổ sách theo dõi mua bán hàng, danh sách khách hàng, …)

4. Danh mục các mặt hàng kinh doanh tại cơ sở/cửa hàng


, ngày
tháng
năm



Chủ cơ sở đăng ký kiểm tra

(ký tên, đóng dấu nếu có)

3. Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề thú y


3.1. Quy trình thực hiện:


- Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: tiếp nhận, kiểm tra các giấy tờ, văn bản liên quan đến thủ tục hành chính.


- Chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn xử lý.


- Trình lãnh đạo ký duyệt.


- Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;


3.2. Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.


- Bản sao bằng cấp, giấy chứng nhận trình độ chuyên môn (có công chứng).


- Sơ yếu lý lịch của chủ cơ sở (có xác nhận của chính quyền địa phương).


- Giấy khám sức khoẻ (do Trung tâm Y tế cấp huyện trở lên cấp).


- 2 tấm hình 3x4;


3.3. Thời hạn giải quyết: không quá 15 ngày làm việc;

3.4. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực:


- Tiêm phòng, xét nghiệm, chẩn đoán bệnh, kê đơn, chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ cho động vật.


- Phẫu thuật động vật.


- Các hoạt động tư vấn dịch vụ khác có liên quan đến thú y;


3.5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thú y Ninh Thuận;


3.6. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy chứng chỉ hành nghề thú y;


3.7. Lệ phí: theo Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20 tháng 01 năm 2005 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng, phí, lệ phí trong công tác thú y;


3.8. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề thú y;


4.9. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thực hiện thủ tục hành chính: không;


3.9. Căn cứ pháp lý thủ tục hành chính:


- Pháp lệnh Thú y ngày 29 tháng 4 năm 2004.


- Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2005 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y.


- Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20 tháng 01 năm 2005 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y.
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ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ


Thuộc lĩnh vực:



Kính gởi: Chi cục Thú y tỉnh Ninh Thuận


Họ tên (viết chữ in hoa):



Ngày, tháng, năm sinh:
, Tại



Đăng ký hộ khẩu thường trú tại (ghi rõ số nhà, thôn xóm, xã phường):



Đã tốt nghiệp (Đại học, Trung cấp, Sơ cấp, Bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn về Chăn nuôi, Thú y, Dược):



Nơi cấp bằng chứng chỉ chuyên môn:
Cấp ngày:



Lĩnh vực hoạt động thú y xin cấp chứng chỉ hành nghề:



Địa điểm đăng ký hành nghề:


Tôi xin chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về thú y. Nếu vi phạm, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước cơ quan chuyên môn và pháp luật.


Tôi gởi kèm đơn này gồm:


1. Bản sao bằng tốt nghiệp (chứng chỉ chuyên môn) có công chứng.


2. Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của địa phương).


3. Giấy khám sức khoẻ.


4. 2 ảnh màu 3x4


5. Giấy tờ liên quan khác (nếu có)



 ngày
/
/



NGƯỜI ĐỀ NGHỊ


(ký và ghi rõ họ tên)

4. Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y


4.1. Quy trình thực hiện:


- Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: tiếp nhận, kiểm tra các giấy tờ, văn bản liên quan đến thủ tục hành chính.


- Chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn xử lý.


- Trình lãnh đạo ký duyệt.


- Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;


4.2. Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y.


- Bản sao bằng cấp, giấy chứng nhận trình độ chuyên môn (có công chứng).


- Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của chính quyền địa phương).


- Giấy chứng nhận sức khoẻ (do Trung tâm Y tế cấp huyện trở lên cấp).


- 2 tấm hình 3x4;


4.3. Thời hạn giải quyết: không quá 07 ngày làm việc;

4.4. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh thuốc thú y;


4.5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Thú y Ninh Thuận;


4.6. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y;


4.7. Lệ phí: theo Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20 tháng 01 năm 2005 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng, phí, lệ phí trong công tác thú y;


4.8. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y;


4.9. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thực hiện thủ tục hành chính: không;


4.10. Căn cứ pháp lý thủ tục hành chính:


- Pháp lệnh Thú y ngày 29 tháng 4 năm 2004.


- Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2005 quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y.


- Quyết định số 08/2005/QĐ-BTC ngày 20 tháng 01 năm 2005 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí trong công tác thú y.


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


_______________________________________

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ


Thuộc lĩnh vực:



Kính gởi: Chi cục Thú y tỉnh Ninh Thuận


Họ tên (viết chữ in hoa):



Ngày, tháng, năm sinh:
, Tại



Đăng ký hộ khẩu thường trú tại (ghi rõ số nhà, thôn xóm, xã phường):



Đã tốt nghiệp (đại học, trung cấp, sơ cấp, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn về chăn nuôi, thú y, dược):



Nơi cấp bằng chứng chỉ chuyên môn:
Cấp ngày:



Lĩnh vực hoạt động thú y xin cấp chứng chỉ hành nghề:



Địa điểm đăng ký hành nghề:


Tôi xin chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về Thú y. Nếu vi phạm, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước cơ quan chuyên môn và pháp luật.


Tôi gởi kèm đơn này gồm:


1. Bản sao bằng tốt nghiệp (chứng chỉ chuyên môn) có công chứng.


2. Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của địa phương).


3. Giấy khám sức khoẻ.


4. 2 ảnh màu 3x4


5. Giấy tờ liên quan khác (nếu có)



 ngày
/
/



NGƯỜI ĐỀ NGHỊ


(ký và ghi rõ họ tên)

III. LĨNH VỰC BẢO VỆ THỰC VẬT


1. Thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh vật tư thuốc bảo vệ thực vật


1.1. Quy trình thực hiện:


- Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: tiếp nhận, kiểm tra các giấy tờ, văn bản liên quan đến thủ tục hành chính.


- Chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn xử lý.


- Trình lãnh đạo ký duyệt.


- Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;


1.2. Thành phần, số lượng hồ sơ: 02 bộ.


- Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật.


- Bản sao văn bằng tốt nghiệp trung cấp nông, lâm nghiệp trở lên (chuyên ngành trồng trọt, bảo vệ thực vật, sinh học) hoặc giấy chứng nhận đã tham dự lớp học chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật do Chi cục Bảo vệ thực vật cấp.


- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc doanh nghiệp quản lý người đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.


- 3 tấm hình cỡ 4x6;


1.3. Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ;


1.4. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật;


1.5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Bảo vệ thực vật Ninh Thuận;


1.6. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật;


1.7. Lệ phí: 200.000 đồng;


1.8. Tên mẫu đơn mẫu tờ khai: đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật;


1.9. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thực hiện thủ tục hành chính: không;


1.10. Căn cứ pháp lý thủ tục hành chính: căn cứ Quyết định số 97/2008/QĐ-BNN ngày 06 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


_______________________________________

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ


BUÔN BÁN THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT


Kính gửi: Chi cục Bảo vệ thực vật (tỉnh, thành phố)



Họ tên (viết chữ in):



Ngày, tháng, năm sinh:




Đăng ký hộ khẩu thường trú tại (ghi rõ số nhà, thôn xóm, xã phường)



Đã tốt nghiệp (đại học, trung cấp nông lâm nghiệp, lớp học chuyên môn nghiệp vụ về thuốc bảo vệ thực vật)



Nơi cấp
Cấp ngày



Địa điểm đăng ký buôn bán thuốc bảo vệ thực vật (ghi rõ số nhà, thôn xóm, xã phường)



Tôi xin chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về buôn bán thuốc bảo vệ thực vật, nếu vi phạm tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý chuyên ngành và pháp luật.


		Xác nhận của xã, phường, thị trấn


nơi đăng ký địa điểm bán thuốc                                    (ký và ghi rõ họ tên)

		

		
, ngày
tháng
năm 200


Người đề nghị


(ký và ghi rõ họ tên)





IV. LĨNH VỰC THỦY SẢN


1. Thủ tục đăng ký chính thức tàu cá đóng mới

1.1. Quy trình thực hiện:


- Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: tiếp nhận, kiểm tra các giấy tờ, văn bản liên quan đến thủ tục hành chính.


- Chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn xử lý.


- Trình lãnh đạo ký duyệt.


- Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;


1.2. Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Bản chính tờ khai đăng ký tàu cá (theo mẫu).


- Giấy tờ chứng minh nguồn gốc tàu:


- Bản chính văn bản chấp thuận đóng mới do Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản cấp.


- Vỏ tàu: bản chính hợp đồng đóng tàu, biên bản thanh lý hợp đồng; bản chính giấy chứng nhận xuất xưởng do chủ cơ sở đóng tàu cấp.


- Máy tàu: hoá đơn mua máy đối với máy chưa đăng ký sử dụng trên tàu cá hoặc chứng từ chuyển nhượng kèm hồ sơ gốc đối với máy đã đăng ký sử dụng trên tàu cá.


- Bản chính biên lai nộp thuế trước bạ (giấy nộp tiền vào ngân sách Nhà nước).


- 2 ảnh tàu: ảnh màu; khổ 9x12 chụp toàn tàu theo hướng 2 bên mạn tàu.


* Hồ sơ phải xuất trình: mỗi thứ 1 bộ, gồm: 

- Bản chính hồ sơ an toàn kỹ thuật do cơ quan đăng kiểm tàu cá cấp.


- Hồ sơ nhập khẩu máy tàu đối với trường hợp máy chưa đăng ký sử dụng trên tàu cá.


- Giấy phép sử dụng đài tàu (nếu có);


1.3. Thời hạn giải quyết: 07 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;


1.4. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

Tàu cá hoạt động trên vùng biển Việt Nam của:


- Các công dân có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.


- Tổ chức có trụ sở trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; trừ: tàu cá của lực lượng vũ trang làm kinh tế; các liên doanh với nước ngoài hoặc 100% vốn nước ngoài; tàu kiểm ngư; tàu nghiên cứu, điều tra, thăm dò nguồn lợi thủy sản;


1.5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản;


1.6. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

- Giấy xác nhận đã đăng ký tàu cá đối với trường hợp có tổng công suất máy chính nhỏ dưới 20 sức ngựa (Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư số 02/2007/TT-BTS ngày 13 tháng 7 năm 2007 của Bộ Thủy sản).


- Giấy chứng nhận đăng ký đối với trường hợp có tổng công suất máy chính nhỏ từ 20 đến dưới 90 sức ngựa (Phụ lục 1B ban hành kèm theo Quyết định số 10/2006/QĐ-BTS ngày 03 tháng 7 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Thủy sản).


- Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đối với trường hợp có tổng công suất máy chính nhỏ từ 20 đến dưới 90 sức ngựa (Phụ lục 1A ban hành kèm theo Quyết định số 10/2006/QĐ-BTS ngày 03 tháng 7 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Thủy sản);

1.7. Lệ phí: thu theo mức thu phí, lệ phí trong lĩnh vực khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản ban hành kèm theo Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể như sau: 40.000 đồng/lần;

1.8. Tên mẫu đơn, tờ khai: tờ khai đăng ký tàu cá.

- Đối với tàu cá có tổng công suất máy chính từ 20 sức ngựa trở lên: Phụ lục 3a ban hành kèm theo Quyết định số 10/2006/QĐ-BTS ngày 03 tháng 7 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Thủy sản. 


- Đối với tàu cá có tổng công suất máy chính nhỏ dưới 20 sức ngựa: Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư số 02/2007/TT-BTS ngày 13 tháng 7 năm 2007 của Bộ Thủy sản;

1.9. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: tàu cá được đăng ký khi có đủ các điều kiện sau:



- Phù hợp với chủ trương phát triển ngành thủy sản.


- Chủ tàu phải cam kết không sử dụng tàu vào mục đích khác trái pháp luật.


- Không còn mang số đăng ký tàu nào khác.


- Đảm bảo an toàn kỹ thuật theo quy định của pháp luật; đã hoàn tất việc đăng kiểm đối với trường hợp thuộc diện đăng kiểm;


1.10. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Nghị định số 66/2005/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2005 của Chính phủ về đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản.


- Quy chế đăng ký tàu cá và thuyền viên ban hành kèm theo Quyết định số 10/2006/QĐ-BTS ngày 03 tháng 7 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Thủy sản. 

- Thông tư số 02/2007/TT-BTS ngày 13 tháng 7 năm 2007 của Bộ Thủy sản về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định số 66/2005/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2005 của Chính phủ về đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản.


- Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí về công tác khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.


- Quyết định số 2570/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2007 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc công bố hiệu lực thi hành Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và bãi bỏ Quyết định số 871/QĐ ngày 14 tháng 3 năm 2001 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận.


- Công văn số 147/KT&BVNL-QLTC ngày 17 tháng 3 năm 2008 của Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản về việc hướng dẫn một số điểm cụ thể về đăng ký, đăng kiểm tàu cá.


Phụ lục 3a


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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_______________________________________


, ngày
tháng
năm


TỜ KHAI  


ĐĂNG KÝ TÀU CÁ


Kính gửi:



Họ tên người đứng khai:



Thường trú tại:



Chứng minh nhân dân số:



Đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá với nội dung sau:


1. Đặc điểm cơ bản của tàu như sau:


Tên tàu:
; Công dụng



Năm, nơi đóng:



Cảng (bến đậu) đăng ký:



Kích thước chính Lmax x Bmax x D, m:
; Chiều chìm d, m:



Vật liệu vỏ:
; Tổng dung tích:



Sức chở tối đa, tấn:
Số thuyền viên, người



Nghề chính:
Nghề kiêm:



Vùng hoạt động:



Máy chính:

		STT

		Ký hiệu máy

		Số máy

		Công suất

định mức, sức ngựa

		Vòng quay định mức, v/ph

		Ghi chú



		N01

		

		

		

		

		



		N02

		

		

		

		

		



		N03

		

		

		

		

		





2. Họ tên, địa chỉ và giá trị cổ phần cùa từng chủ sở hữu (nếu tàu thuộc sở hữu nhiều chủ):


		STT

		Họ và tên

		Địa chỉ

		Chứng minh nhân dân

		Giá trị cổ phần



		1

		

		

		

		



		2

		

		

		

		



		3

		

		

		

		



		4

		

		

		

		





3. Hồ sơ kèm theo


		STT

		Hồ sơ đăng ký tàu cá

		Bản chính

		Bản sao



		1

		Hợp đồng đóng tàu

		

		



		2

		Giấy chứng nhận xuất xưởng

		

		



		3

		Văn bản chấp thuận đóng mới

		

		



		4

		Giấy chứng nhận đăng ký cũ

		

		



		5

		Giấy tờ chuyển nhượng quyền sở hữu tàu  

		

		



		6

		Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá cũ

		

		



		7

		Giấy xác nhận xoá đăng ký

		

		



		8

		Giấy phép mua tàu 

		

		



		9

		Giấy chứng nhận hoàn thành thủ tục hải quan

		

		



		10

		Giấy chứng nhận xoá đăng ký cũ: + Bản gốc


                                                       + Bản dịch

		

		



		11

		Văn bản chấp thuận cho thuê tàu trần, hoặc thuê - mua tàu 

		

		



		12

		Hợp đồng thuê tàu trần, hoặc thuê - mua tàu

		

		



		13

		Giấy chứng nhận tạm ngừng đăng ký cũ: + Bản gốc


                                                                  + Bản dịch

		

		



		14

		Biên lai nộp thuế trước bạ: + Vỏ tàu


   + Máy tàu

		

		



		15

		Hồ sơ an toàn kỹ thuật

		

		



		16

		Lý lịch máy tàu

		

		



		17

		Giấy phép sử dụng đài tàu

		

		





Tôi xin cam đoan sử dụng tàu đúng nội dung đã đăng ký và chấp hành đúng các quy định của pháp luật Nhà nước.


		XÁC NHẬN

của xã, phường hoặc thủ trưởng cơ quan                                    (ghi rõ chức danh, ký tên và đóng dấu)

		

		ĐẠI DIỆN CHỦ TÀU

(ký tên và đóng dấu nếu có)





Phụ lục IV

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ TÀU CÁ


(Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2007/TT-BTS ngày 13 tháng 7 năm 2007


của Bộ trưởng Bộ Thủy sản về việc hướng dẫn Nghị định số 66/2005/NĐ-CP)


____________________________________________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


_______________________________________


, ngày
tháng
năm


TỜ KHAI  


ĐĂNG KÝ TÀU CÁ


Kính gửi:



Tên tôi là:



Thường trú tại:



Chứng minh nhân dân số:



Xin đăng ký tàu cá


Mẫu thiết kế:
Vật liệu vỏ:



Kích thước:
Công suất máy



Nghề



Vùng hoạt động:



Các trang thiết bị an toàn tàu cá:


		STT

		Tên loại

		Số lượng

		Hiện trạng



		1

		

		

		



		2

		

		

		



		3

		

		

		



		4

		

		

		





Tôi xin cam đoan những nội dung đã khai ở trên là hoàn toàn chính xác. Tôi xin chịu trách nhiệm về những nội dung đã khai.


ĐẠI DIỆN CHỦ TÀU


(ký tên và đóng dấu nếu có)


Ghi chú: (1): cơ quan quản lý Nhà nước về thủy sản địa phương.

2. Thủ tục đăng ký chính thức tàu cá cải hoán

2.1. Quy trình thực hiện:


- Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: tiếp nhận, kiểm tra các giấy tờ, văn bản liên quan đến thủ tục hành chính.


- Chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn xử lý.


- Trình lãnh đạo ký duyệt.


- Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;


2.2. Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Bản chính tờ khai đăng ký tàu cá (theo mẫu).


- Giấy tờ chứng minh nguồn gốc tàu.


- Bản chính hợp đồng cải hoán, sửa chữa tàu và biên bản thanh lý hợp đồng.


- Bản chính giấy chứng nhận cải hoán, sửa chữa tàu. 



- Bản chính giấy chứng nhận đăng ký cũ của tàu. 


- Bản chính văn bản chấp thuận cải hoán do Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản cấp.


- Hoá đơn mua máy đối với máy chưa đăng ký sử dụng trên tàu cá; hoặc chứng từ chuyển nhượng kèm hồ sơ gốc đối với máy đã đăng ký sử dụng trên tàu cá nếu cải hoán máy tàu.


- Bản chính biên lai nộp thuế trước bạ (giấy nộp tiền vào ngân sách Nhà nước).


- 2 ảnh tàu: ảnh màu; khổ 9x12 chụp toàn tàu theo hướng 2 bên mạn tàu.


* Hồ sơ phải xuất trình: mỗi thứ 01 bộ, gồm: 

- Bản chính hồ sơ an toàn kỹ thuật do cơ quan đăng kiểm tàu cá cấp.


- Hồ sơ nhập khẩu máy tàu đối với trường hợp máy chưa đăng ký sử dụng trên tàu cá.


- Giấy phép sử dụng đài tàu (nếu có);


2.3. Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;


2.4. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

Tàu cá hoạt động trên vùng biển Việt Nam của:


- Các công dân có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.


- Tổ chức có trụ sở trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; trừ: tàu cá của lực lượng vũ trang làm kinh tế; các liên doanh với nước ngoài hoặc 100% vốn nước ngoài; tàu kiểm ngư; tàu nghiên cứu, điều tra, tham dò nguồn lợi thủy sản;


2.5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản;


2.6. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

- Giấy xác nhận đã đăng ký tàu cá đối với trường hợp có tổng công suất máy chính nhỏ dưới 20 sức ngựa (Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư số 02/2007/TT-BTS ngày 13 tháng 7 năm 2007 của Bộ Thủy sản).


- Giấy chứng nhận đăng ký đối với trường hợp có tổng công suất máy chính nhỏ từ 20 đến dưới 90 sức ngựa (Phụ lục 1B ban hành kèm theo Quyết định số 10/2006/QĐ-BTS ngày 03 tháng 7 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Thủy sản).


- Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đối với trường hợp có tổng công suất máy chính nhỏ từ 20 đến dưới 90 sức ngựa (Phụ lục 1A ban hành kèm theo Quyết định số 10/2006/QĐ-BTS ngày 03 tháng 7 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Thủy sản).

2.7. Lệ phí: thu theo mức thu phí, lệ phí trong lĩnh vực khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản ban hành kèm theo Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể như sau: 40.000 đồng/lần;


2.8. Tên mẫu đơn, tờ khai: tờ khai đăng ký tàu cá.

- Đối với tàu cá có tổng công suất máy chính từ 20 sức ngựa trở lên: Phụ lục 3a ban hành kèm theo Quyết định số 10/2006/QĐ-BTS ngày 03 tháng 7 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Thủy sản. 


- Đối với tàu cá có tổng công suất máy chính nhỏ dưới 20 sức ngựa: Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư số 02/2007/TT-BTS ngày 13 tháng 7 năm 2007 của Bộ Thủy sản;


2.9. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: tàu cá được đăng ký khi có đủ các điều kiện sau:



- Phù hợp với chủ trương phát triển ngành thủy sản.


- Chủ tàu phải cam kết không sử dụng tàu vào mục đích khác trái pháp luật.


- Không còn mang số đăng ký tàu nào khác.


- Đảm bảo an toàn kỹ thuật theo quy định của pháp luật; đã hoàn tất việc đăng kiểm đối với trường hợp thuộc diện đăng kiểm;


2.10. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Nghị định số 66/2005/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2005 của Chính phủ về đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản. 


- Quyết định số 10/2006/QĐ-BTS ngày 03 tháng 7 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Thủy sản ban hành quy chế đăng ký tàu cá và thuyền viên. 

- Thông tư số 02/2007/TT-BTS ngày 13 tháng 7 năm 2007 của Bộ Thủy sản về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định số 66/2005/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2005 của Chính phủ về đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản. 


- Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí về công tác khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.


- Quyết định số 2570/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2007 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc công bố hiệu lực thi hành Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và bãi bỏ Quyết định số 871/QĐ ngày 14 tháng 3 năm 2001 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận.


- Công văn số 147/KT&BVNL-QLTC ngày 17 tháng 3 năm 2008 của Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản về việc hướng dẫn một số điểm cụ thể về đăng ký, đăng kiểm tàu cá.

3. Thủ tục đăng ký chính thức tàu cá chuyển nhượng quyền sở hữu

3.1. Quy trình thực hiện:


- Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: tiếp nhận, kiểm tra các giấy tờ, văn bản liên quan đến thủ tục hành chính.


- Chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn xử lý.


- Trình lãnh đạo ký duyệt.


- Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;


3.2. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


- Bản chính tờ khai đăng ký tàu cá (theo mẫu).


- Giấy tờ chứng minh nguồn gốc tàu:


- Bản chính giấy tờ chuyển nhượng quyền sở hữu tàu theo quy định hiện hành.


- Bản chính giấy chứng nhận đăng ký cũ của tàu.


- Giấy xác nhận xoá đăng ký do cơ quan đăng ký cũ cấp.


- Hồ sơ đăng ký gốc của tàu do cơ quan đăng ký cũ chuyển giao.


- Bản chính biên lai nộp thuế trước bạ (giấy nộp tiền vào ngân sách Nhà nước).


- 2 ảnh tàu: ảnh màu; khổ 9x12 chụp toàn tàu theo hướng 2 bên mạn tàu.


* Hồ sơ phải xuất trình: mỗi thứ 01 bộ, gồm: 

- Bản chính hồ sơ an toàn kỹ thuật do cơ quan đăng kiểm tàu cá cấp.


- Hồ sơ nhập khẩu máy tàu đối với trường hợp máy chưa đăng ký sử dụng trên tàu cá.


- Giấy phép sử dụng đài tàu (nếu có);


3.3. Thời hạn giải quyết: 07 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;


3.4. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tàu cá hoạt động trên vùng biển Việt Nam của:


- Các công dân có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.


- Tổ chức có trụ sở trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận trừ: tàu cá của lực lượng vũ trang làm kinh tế; các liên doanh với nước ngoài hoặc 100% vốn nước ngoài; tàu kiểm ngư; tàu nghiên cứu, điều tra, tham dò nguồn lợi thủy sản;


3.5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản;


3.6. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

- Giấy xác nhận đã đăng ký tàu cá đối với trường hợp có tổng công suất máy chính nhỏ dưới 20 sức ngựa (Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư số 02/2007/TT-BTS ngày 13 tháng 7 năm 2007 của Bộ Thủy sản).


- Giấy chứng nhận đăng ký đối với trường hợp có tổng công suất máy chính nhỏ từ 20 đến dưới 90 sức ngựa (Phụ lục 1B ban hành kèm theo Quyết định số 10/2006/QĐ-BTS ngày 03 tháng 7 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Thủy sản).


- Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đối với trường hợp có tổng công suất máy chính nhỏ từ 20 đến dưới 90 sức ngựa (Phụ lục 1A ban hành kèm theo Quyết định số 10/2006/QĐ-BTS ngày 03 tháng 7 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Thủy sản);


3.7. Lệ phí: thu theo mức thu phí, lệ phí trong lĩnh vực khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản ban hành kèm theo Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể như sau: 40.000 đồng/lần;


3.8. Tên mẫu đơn, tờ khai: tờ khai đăng ký tàu cá.

- Đối với tàu cá có tổng công suất máy chính từ 20 sức ngựa trở lên: Phụ lục 3a ban hành kèm theo Quyết định số 10/2006/QĐ-BTS ngày 03 tháng 7 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Thủy sản. 


- Đối với tàu cá có tổng công suất máy chính nhỏ dưới 20 sức ngựa: Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư số 02/2007/TT-BTS ngày 13 tháng 7 năm 2007 của Bộ Thủy sản;


3.9. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: tàu cá được đăng ký khi có đủ các điều kiện sau:



- Phù hợp với chủ trương phát triển ngành thủy sản.


- Chủ tàu phải cam kết không sử dụng tàu vào mục đích khác trái pháp luật.


- Không còn mang số đăng ký tàu nào khác.


- Đảm bảo an toàn kỹ thuật theo quy định của pháp luật; đã hoàn tất việc đăng kiểm đối với trường hợp thuộc diện đăng kiểm;


3.10. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Nghị định số 66/2005/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2005 của Chính phủ về đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản.


- Quyết định số 10/2006/QĐ-BTS ngày 03/7/2006 của Bộ trưởng Bộ Thủy sản ban hành Quy chế đăng ký tàu cá và thuyền viên.

- Thông tư số 02/2007/TT-BTS ngày 13 tháng 7 năm 2007 của Bộ Thủy sản về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định số 66/2005/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2005 của Chính phủ về đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản.


- Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí về công tác khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.


- Quyết định số 2570/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2007 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc công bố hiệu lực thi hành Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và bãi bỏ Quyết định số 871/QĐ ngày 14 tháng 3 năm 2001 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận.


- Công văn số 147/KT&BVNL-QLTC ngày 17 tháng 3 năm 2008 của Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản về việc hướng dẫn một số điểm cụ thể về đăng ký, đăng kiểm tàu cá. 

4. Thủ tục đăng ký cấp lại tàu cá

4.1. Quy trình thực hiện:


- Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: tiếp nhận, kiểm tra các giấy tờ, văn bản liên quan đến thủ tục hành chính.


- Chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn xử lý.


- Trình lãnh đạo ký duyệt.


- Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;


4.2. Thành phần số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Bản chính tờ khai đăng ký tàu cá (theo mẫu).


- Bản chính giấy đăng ký tàu cá cũ (nếu bị rách, hư hỏng hoặc thay đổi tên tàu) hoặc giấy khai báo bị mất giấy đăng ký tàu cá có xác nhận của chính quyền cấp xã hoặc đồn Công an, Biên phòng nơi bị mất (nếu bị mất);


4.3. Thời hạn giải quyết: 07 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;


4.4. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức, cá nhân; 


4.5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản;


4.6. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 


- Giấy xác nhận đã đăng ký tàu cá đối với trường hợp có tổng công suất máy chính nhỏ dưới 20 sức ngựa (Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư số 02/2007/TT-BTS ngày 13 tháng 7 năm 2007 của Bộ Thủy sản).


- Giấy chứng nhận đăng ký đối với trường hợp có tổng công suất máy chính nhỏ từ 20 đến dưới 90 sức ngựa (Phụ lục 1B ban hành kèm theo Quyết định số 10/2006/QĐ-BTS ngày 03 tháng 7 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Thủy sản).


- Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá đối với trường hợp có tổng công suất máy chính nhỏ từ 20 đến dưới 90 sức ngựa (Phụ lục 1A ban hành kèm theo Quyết định số 10/2006/QĐ-BTS ngày 03 tháng 7 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Thủy sản);


4.7. Lệ phí: thu theo mức thu phí, lệ phí trong lĩnh vực khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản ban hành kèm theo Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, cụ thể như sau: 20.000 đồng/lần;


4.8. Tên mẫu đơn, tờ khai: tờ khai đăng ký tàu cá.

- Đối với tàu cá có tổng công suất máy chính từ 20 sức ngựa trở lên: Phụ lục 3a ban hành kèm theo Quyết định số 10/2006/QĐ-BTS ngày 03 tháng 7 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Thủy sản. 


- Đối với tàu cá có tổng công suất máy chính nhỏ dưới 20 sức ngựa: Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư số 02/2007/TT-BTS ngày 13 tháng 7 năm 2007 của Bộ Thủy sản;


4.9. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: giấy đăng ký tàu cá được cấp lại phải giữ nguyên số đăng ký đã được cấp và ghi rõ lần cấp;

4.10. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Nghị định số 66/2005/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2005 của Chính phủ về đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản. 


- Quyết định số 10/2006/QĐ-BTS ngày 03 tháng 7 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Thủy sản ban hành quy chế đăng ký tàu cá và thuyền viên. 

- Thông tư số 02/2007/TT-BTS ngày 13 tháng 7 năm 2007 của Bộ Thủy sản về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định số 66/2005/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2005 của Chính phủ về đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản. 


- Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí về công tác khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.


- Quyết định số 2570/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2007 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc công bố hiệu lực thi hành Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và bãi bỏ Quyết định số 871/QĐ ngày 14 tháng 3 năm 2001 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận.


- Công văn số 147/KT&BVNL-QLTC ngày 17 tháng 3 năm 2008 của Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản về việc hướng dẫn một số điểm cụ thể về đăng ký, đăng kiểm tàu cá.


Phụ lục 3a


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


_______________________________________


, ngày
tháng
năm


TỜ KHAI  


ĐĂNG KÝ TÀU CÁ


Kính gửi:


Họ tên người đứng khai:



Thường trú tại:



Chứng minh nhân dân số:



Đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá với nội dung sau:


1. Đặc điểm cơ bản của tàu như sau:


Tên tàu:
; Công dụng



Năm, nơi đóng:



Cảng (bến đậu) đăng ký:



Kích thước chính Lmax x Bmax x D, m:
; Chiều chìm d, m:



Vật liệu vỏ:
; Tổng dung tích:



Sức chở tối đa, tấn:
Số thuyền viên, người



Nghề chính:
Nghề kiêm:



Vùng hoạt động:



Máy chính:

		STT

		Ký hiệu máy

		Số máy

		Công suất


định mức, sức ngựa

		Vòng quay định mức, v/ph

		Ghi chú



		N01

		

		

		

		

		



		N02

		

		

		

		

		



		N03

		

		

		

		

		





2. Họ tên, địa chỉ và giá trị cổ phần cùa từng chủ sở hữu (nếu tàu thuộc sở hữu nhiều chủ):


		STT

		Họ và tên

		Địa chỉ

		Chứng minh nhân dân

		Giá trị cổ phần



		1

		

		

		

		



		2

		

		

		

		



		3

		

		

		

		



		4

		

		

		

		



		5

		

		

		

		





3. Hồ sơ kèm theo


		STT

		Hồ sơ đăng ký tàu cá

		Bản chính

		Bản sao



		1

		Hợp đồng đóng tàu

		

		



		2

		Giấy chứng nhận xuất xưởng

		

		



		3

		Văn bản chấp thuận đóng mới

		

		



		4

		Giấy chứng nhận đăng ký cũ

		

		



		5

		Giấy tờ chuyển nhượng quyền sở hữu tàu  

		

		



		6

		Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá cũ

		

		



		7

		Giấy xác nhận xoá đăng ký

		

		



		8

		Giấy phép mua tàu 

		

		



		9

		Giấy chứng nhận hoàn thành thủ tục hải quan

		

		



		10

		Giấy chứng nhận xoá đăng ký cũ: + Bản gốc


                                                       + Bản dịch

		

		



		11

		Văn bản chấp thuận cho thuê tàu trần, hoặc thuê - mua tàu 

		

		



		12

		Hợp đồng thuê tàu trần, hoặc thuê - mua tàu

		

		



		13

		Giấy chứng nhận tạm ngừng đăng ký cũ: + Bản gốc


                                                                  + Bản dịch

		

		



		14

		Biên lai nộp thuế trước bạ: + Vỏ tàu



   + Máy tàu

		

		



		15

		Hồ sơ an toàn kỹ thuật

		

		



		16

		Lý lịch máy tàu

		

		



		17

		Giấy phép sử dụng đài tàu

		

		





Tôi xin cam đoan sử dụng tàu đúng nội dung đã đăng ký và chấp hành đúng các quy định của pháp luật Nhà nước.


		XÁC NHẬN

của xã, phường hoặc thủ trưởng cơ quan                                    (ghi rõ chức danh, ký tên và đóng dấu)

		

		ĐẠI DIỆN CHỦ TÀU

(ký tên và đóng dấu nếu có)





5. Thủ tục đăng ký tàu cá tạm thời

5.1. Quy trình thực hiện:


- Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: tiếp nhận, kiểm tra các giấy tờ, văn bản liên quan đến thủ tục hành chính.


- Chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn xử lý.


- Trình lãnh đạo ký duyệt.


- Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;


5.2. Thành phần số lượng hồ sơ: 01 bộ, gồm:


- Tờ khai xin cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá tạm thời nêu rõ lý do.


- Hợp đồng đóng tàu hoặc hợp đồng chuyển dịch sở hữu tàu.


- Hồ sơ an toàn kỹ thuật của tàu do cơ quan đăng kiểm tàu cá cấp;


5.3. Thời hạn giải quyết: 07 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;


5.4. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân, tổ chức có tàu cá được cấp “giấy chứng nhận đăng ký tàu cá tạm thời” trong các trường hợp sau đây:


- Khi tiến hành đăng ký tàu cá cũ mua của nước ngoài để sử dụng, nhưng chủ tàu chưa có giấy chứng nhận xoá tên đăng ký tàu biển và giấy chứng nhận đã nộp lệ phí trước bạ.


- Khi tiến hành đăng ký tàu cá đóng mới tại Việt Nam để di chuyển về nơi đăng ký chính thức;


5.5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản;


5.6. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy chứng nhận đăng ký tàu cá tạm thời (Phụ lục 1d ban hành kèm theo Quyết định số 10/2006/QĐ-BTS ngày 03 tháng 7 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Thủy sản);

5.7. Lệ phí: 40.000 đồng/lần;


5.8. Tên mẫu đơn, tờ khai: tờ khai xin cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá tạm thời;


5.9. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không;


5.10. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Nghị định số 66/2005/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2005 của Chính phủ về đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản.


- Quyết định số 10/2006/QĐ-BTS ngày 03 tháng 7 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Thủy sản ban hành Quy chế đăng ký tàu cá và thuyền viên.

- Thông tư số 02/2007/TT-BTS ngày 13 tháng 7 năm 2007 của Bộ Thủy sản về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định số 66/2005/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2005 của Chính phủ về đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản.


- Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí về công tác khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.


- Quyết định số 2570/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2007 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc công bố hiệu lực thi hành Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và bãi bỏ Quyết định số 871/QĐ ngày 14 tháng 3 năm 2001 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận.


- Công văn số 147/KT&BVNL-QLTC ngày 17 tháng 3 năm 2008 của Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản về việc hướng dẫn một số điểm cụ thể về đăng ký, đăng kiểm tàu cá.


Phụ lục 3a


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


_______________________________________


, ngày
tháng
năm


TỜ KHAI  


ĐĂNG KÝ TÀU CÁ


Kính gửi:



Họ tên người đứng khai:



Thường trú tại:



Chứng minh nhân dân số:



Đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá với nội dung sau:


1. Đặc điểm cơ bản của tàu như sau:


Tên tàu:
; Công dụng



Năm, nơi đóng:



Cảng (bến đậu) đăng ký:



Kích thước chính Lmax x Bmax x D, m:
; Chiều chìm d, m:



Vật liệu vỏ:
; Tổng dung tích:



Sức chở tối đa, tấn:
Số thuyền viên, người



Nghề chính:
Nghề kiêm:



Vùng hoạt động:



Máy chính:

		STT

		Ký hiệu máy

		Số máy

		Công suất


định mức, sức ngựa

		Vòng quay định mức, v/ph

		Ghi chú



		N01

		

		

		

		

		



		N02

		

		

		

		

		



		N03

		

		

		

		

		





2. Họ tên, địa chỉ và giá trị cổ phần cùa từng chủ sở hữu (nếu tàu thuộc sở hữu nhiều chủ):


		STT

		Họ và tên

		Địa chỉ

		Chứng minh nhân dân

		Giá trị cổ phần



		1

		

		

		

		



		2

		

		

		

		



		3

		

		

		

		



		4

		

		

		

		



		5

		

		

		

		





3. Hồ sơ kèm theo


		STT

		Hồ sơ đăng ký tàu cá

		Bản chính

		Bản sao



		1

		Hợp đồng đóng tàu

		

		



		2

		Giấy chứng nhận xuất xưởng

		

		



		3

		Văn bản chấp thuận đóng mới

		

		



		4

		Giấy chứng nhận đăng ký cũ

		

		



		5

		Giấy tờ chuyển nhượng quyền sở hữu tàu  

		

		



		6

		Giấy chứng nhận đăng ký tàu cá cũ

		

		



		7

		Giấy xác nhận xoá đăng ký

		

		



		8

		Giấy phép mua tàu 

		

		



		9

		Giấy chứng nhận hoàn thành thủ tục hải quan

		

		



		10

		Giấy chứng nhận xoá đăng ký cũ: + Bản gốc


                                                       + Bản dịch

		

		



		11

		Văn bản chấp thuận cho thuê tàu trần, hoặc thuê - mua tàu 

		

		



		12

		Hợp đồng thuê tàu trần, hoặc thuê - mua tàu

		

		



		13

		Giấy chứng nhận tạm ngừng đăng ký cũ: + Bản gốc


                                                                  + Bản dịch

		

		



		14

		Biên lai nộp thuế trước bạ: + Vỏ tàu



   + Máy tàu

		

		



		15

		Hồ sơ an toàn kỹ thuật

		

		



		16

		Lý lịch máy tàu

		

		



		17

		Giấy phép sử dụng đài tàu

		

		





Tôi xin cam đoan sử dụng tàu đúng nội dung đã đăng ký và chấp hành đúng các quy định của pháp luật Nhà nước.


		XÁC NHẬN

của xã, phường hoặc thủ trưởng cơ quan                                    (ghi rõ chức danh, ký tên và đóng dấu)

		

		ĐẠI DIỆN CHỦ TÀU

(ký tên và đóng dấu nếu có)





6. Thủ tục xoá đăng ký tàu cá


6.1. Quy trình thực hiện:


- Tổ chức chuẩn bị hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: tiếp nhận, kiểm tra các giấy tờ, văn bản liên quan đến thủ tục hành chính.


- Chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn xử lý.


- Trình lãnh đạo ký duyệt.


- Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;


6.2. Thành phần số lượng hồ sơ: 01 bộ, gồm:

- Bản chính đơn xin xoá đăng ký.


- Bản chính đơn đề nghị rút hồ sơ nguồn gốc tàu.


- Bản chính các giấy tờ có liên quan: giấy đăng ký tàu cá; giấy tờ đăng kiểm và chứng từ chuyển nhượng (nếu có);


6.3. Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;


6.4. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: các tổ chức, công dân được Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Ninh Thuận cấp giấy đăng ký tàu cá;



6.5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản;


6.6. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy chứng nhận xoá đăng ký tàu cá (tiêu chuẩn ngành 28 TCN 144:2000);


6.7. Lệ phí: không thu;


6.8. Tên mẫu đơn, tờ khai:  


- Đơn xin xoá đăng ký.


- Đơn đề nghị rút hồ sơ nguồn gốc tàu;


6.9. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


- Đối với trường hợp chuyển riêng lẻ (vỏ hoặc máy tàu), hồ sơ được chuyển gồm: các chứng từ gốc chứng nhận quyền sở hữu của tài sản được chuyển.


- Đối với trường hợp chuyển đồng bộ cả vỏ và máy tàu; hồ sơ được chuyển gồm: giấy xác nhận xoá đăng ký và hồ sơ đăng ký gốc của tàu (quy định tại điểm b khoản 1 Điều 8 Quy chế đăng ký tàu cá và thuyền viên ban hành kèm theo Quyết định số 10/2006/QĐ-BTS);

6.10. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Nghị định số 66/2005/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2005 của Chính phủ về đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản.


- Quyết định số 10/2006/QĐ-BTS ngày 03 tháng 7 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Thủy sản ban hành quy chế đăng ký tàu cá và thuyền viên.


- Thông tư số 02/2007/TT-BTS ngày 13 tháng 7 năm 2007 của Bộ Thủy sản về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định số 66/2005/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2005 của Chính phủ về đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản.


- Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí về công tác khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.


- Quyết định số 2570/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2007 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc công bố hiệu lực thi hành Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và bãi bỏ Quyết định số 871/QĐ ngày 14 tháng 3 năm 2001 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận.


- Công văn số 147/KT&BVNL-QLTC ngày 17 tháng 3 năm 2008 của Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản về việc hướng dẫn một số điểm cụ thể về đăng ký, đăng kiểm tàu cá.
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ĐƠN ĐỀ NGHỊ XOÁ ĐĂNG KÝ


Kính gửi: Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản thủy sản

tỉnh Ninh Thuận



Tôi tên:



Chứng minh nhân dân số:
do Công an
cấp ngày


Hiện thường trú tại:




Nguyên tôi là chủ sở hữu tàu đánh cá mang số đăng ký NT- 
-TS, 



được đăng ký tại Chi cục.

Tàu cá có đặc điểm như sau:


Vỏ tàu:


Chiều dài:

Năm đóng:


Chiều rộng:

Nơi đóng:


Chiều cao:




Máy tàu:


Hãng sản xuất:

Ký hiệu máy:


Số máy:

Số vòng quay:


Công suất máy:


Lý do xin xoá đăng ký: 


Kính mong quý Chi cục quan tâm giúp đỡ, trong khi chờ đợi sự chấp thuận tôi xin chân thành cảm ơn.


		

		

		
, ngày
tháng
năm


NGƯỜI ĐỀ NGHỊ
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ĐƠN ĐỀ NGHỊ RÚT HỒ SƠ NGUỒN GỐC TÀU


Kính gửi: Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản thủy sản

tỉnh Ninh Thuận



Tôi tên:



Chứng minh nhân dân số:
do Công an
cấp ngày



Hiện thường trú tại:




Nguyên tôi là chủ sở hữu tàu đánh cá mang số đăng ký NT- 
-TS, 



được đăng ký tại Chi cục.

Tàu cá có đặc điểm như sau:


Vỏ tàu:


Chiều dài:

Năm đóng:


Chiều rộng:

Nơi đóng:


Chiều cao:




Máy tàu:


Hãng sản xuất:

Ký hiệu máy:


Số máy:

Số vòng quay:


Công suất máy:


Lý do xin rút hồ sơ: 


Nay tôi làm đơn này kính đề nghị Chi cục cho phép tôi xin rút hồ sơ gốc tàu cá nói trên. Kính mong quý Chi cục quan tâm giúp đỡ, trong khi chờ đợi sự chấp thuận tôi xin chân thành cảm ơn.


		

		

		
, ngày
tháng
năm


NGƯỜI ĐỀ NGHỊ





7. Đăng ký sổ thuyền viên tàu cá

7.1. Quy trình thực hiện:


- Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: tiếp nhận, kiểm tra các giấy tờ, văn bản liên quan đến thủ tục hành chính.


- Chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn xử lý.


- Trình lãnh đạo ký duyệt.


- Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;


7.2. Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ, gồm:


- Tờ khai cấp sổ thuyền viên tàu cá. 


- 2 ảnh màu cỡ 3x4.


- Chứng chỉ chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với các chức danh quy định trên tàu cá do cơ quan Nhà nước cấp (bản sao công chứng) hoặc giấy chứng nhận đào tạo nghiệp vụ đi biển làm nghề cá do cơ quan đăng kiểm tàu cá cấp (bản chính);


7.3. Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;


7.4. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: thuyền viên làm việc trên các tàu cá có tổng công suất máy chính từ 90 sức ngựa trở lên; trừ các tàu: kiểm ngư, tàu nghiên cứu biển, tàu điều tra nguồn lợi thủy sản;


7.5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản;


7.6. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: sổ thuyền viên tàu cá (mẫu 13TS/ĐK ban hành kèm theo công văn số 182/BVNL-ĐKTC ngày 22 tháng 8 năm 2001 của Cục Bảo vệ nông lâm thủy sản);


7.7. Lệ phí: 40.000 đồng/lần;


7.8. Tên mẫu đơn, tờ khai: tờ khai cấp sổ thuyền viên tàu cá (mẫu 20TS/ĐK ban hành kèm theo công văn số 182/BVNL-ĐKTC ngày 22 tháng 8 năm 2001 của Cục Bảo vệ nông lâm thủy sản);


7.9. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: người xin cấp sổ thuyền viên tàu cá phải có đủ các điều kiện sau:


- Đủ tuổi lao động theo quy định của pháp luật về lao động.


- Có đủ sức khoẻ và biết bơi.


- Được tập huấn về những kiến thức cơ bản khi hành nghề trên biển do cơ quan đăng ký tàu cá có thẩm quyền tổ chức (nếu chưa có chứng chỉ chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với các chức danh quy định trên tàu cá);

7.10. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Nghị định số 66/2005/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2005 của Chính phủ về đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản.


- Quyết định số 10/2006/QĐ-BTS ngày 03 tháng 7 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Thủy sản về việc ban hành quy chế đăng ký tàu cá và thuyền viên. 

- Thông tư số 02/2007/TT-BTS ngày 13 tháng 7 năm 2007 của Bộ Thủy sản về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định số 66/2005/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2005 của Chính phủ về đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản.


- Quyết định số 77/2008/QĐ-BNN ngày 30 tháng 6 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành quy chế bồi dưỡng và cấp chứng chỉ thuyền trưởng, máy trưởng, nghiệp vụ thuyền viên và thợ máy tàu cá.


- Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí về công tác khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.


- Quyết định số 2570/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2007 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc công bố hiệu lực thi hành Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và bãi bỏ Quyết định số 871/QĐ ngày 14 tháng 3 năm 2001 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận.


Mẫu 20-TS/ĐK; khổ giấy 210 x 297 (A4)
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TỜ KHAI


CẤP SỔ THUYỀN VIÊN TÀU CÁ


Kính gửi:
(


Tên tôi là:
; Nam, nữ


Ngày tháng năm sinh:



Nguyên quán:



Thường trú tại:



Mang giấy CMND số:



Cấp tại:
; ngày:



Nghề nghiệp:



Trình độ văn hoá:



Trình độ chuyên môn:
(


Chứng chỉ chuyên môn số:
ngày cấp:



Cơ quan cấp:



Tôi làm tờ khai này kính trình cơ quan đăng ký tàu cá xét cấp cho tôi Sổ thuyền viên tàu cá theo Quy chế đăng ký tàu cá và thuyền viên.


Tôi xin hứa chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của Nhà nước ban hành.

		XÁC NHẬN

của UBND xã, phường hoặc

thủ trưởng cơ quan


(

		

		Người xin cấp sổ

(ghi rõ họ tên và ký)





8. Đăng ký sổ danh bạ thuyền viên tàu cá

8.1. Quy trình thực hiện:


- Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: tiếp nhận, kiểm tra các giấy tờ, văn bản liên quan đến thủ tục hành chính.


- Chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn xử lý.


- Trình lãnh đạo ký duyệt.


- Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;

8.2. Thành phần số lượng hồ sơ: 01 bộ, gồm:


- Tờ khai đăng ký thuyền viên.


- Bản sao sổ thuyền viên tàu cá của mỗi thuyền viên xin đăng ký (đối với tàu đánh cá có tổng công suất máy chính từ 90 sức ngựa trở lên) hoặc chứng chỉ chuyên môn nghiệp vụ khác phù hợp với các chức danh quy định trên tàu cá;


8.3. Thời hạn giải quyết: 07 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;


8.4. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: các tổ chức, cá nhân có phương tiện, sau khi được cơ quan đăng ký tàu cá tiến hành đăng ký sẽ được cấp sổ danh bạ thuyền viên tàu cá; 


8.5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản;


8.6. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: sổ danh bạ thuyền viên tàu cá (mẫu 14TS/ĐK ban hành kèm theo công văn số 182/BVNL-ĐKTC ngày 22 tháng 8 năm 2001 của Cục Bảo vệ nông lâm thủy sản);


8.7. Lệ phí: 40.000 đồng/lần;


8.8. Tên mẫu đơn, tờ khai: tờ khai đăng ký thuyền viên (Phụ lục 3b ban hành kèm theo Quyết định 10/2006/QĐ-BTS ngày 03 tháng 7 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Thủy sản);


8.9. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không;


8.10. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Nghị định số 66/2005/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2005 của Chính phủ về đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản.


- Quyết định số 10/2006/QĐ-BTS ngày 03 tháng 7 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Thủy sản về việc ban hành quy chế đăng ký tàu cá và thuyền viên.

- Thông tư số 02/2007/TT-BTS ngày 13 tháng 7 năm 2007 của Bộ Thủy sản về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định số 66/2005/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2005 của Chính phủ về đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản. 


- Quyết định số 77/2008/QĐ-BNN ngày 30 tháng 6 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành quy chế bồi dưỡng và cấp chứng chỉ thuyền trưởng, máy trưởng, nghiệp vụ thuyền viên và thợ máy tàu cá.


- Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí về công tác khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.


- Quyết định số 2570/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2007 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc công bố hiệu lực thi hành Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và bãi bỏ Quyết định số 871/QĐ ngày 14 tháng 3 năm 2001 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận.


9. Xét duyệt hồ sơ thiết kế tàu cá


9.1. Quy trình thực hiện:


- Tổ chức chuẩn bị hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: tiếp nhận, kiểm tra các giấy tờ, văn bản liên quan đến thủ tục hành chính.


- Chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn xử lý.


- Trình lãnh đạo ký duyệt.


- Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;


9.2. Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Bản chính giấy đề nghị xét duyệt thiết kế.


- Bản chính nhiệm vụ thư thiết kế.


- Bản chính hồ sơ thiết kế theo quy định của quy phạm, tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng cho tàu cá;


9.3. Thời hạn giải quyết: trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;


9.4. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: các tổ chức có chức năng lập thiết kế tàu cá;


9.5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản;


9.6. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: phiếu duyệt thiết kế (Phụ lục kèm theo Quyết định số 71/QĐ-KTBVNL); 


9.7. Lệ phí: phí xét duyệt thiết kế kỹ thuật (thiết kế đóng mới): 5% giá thiết kế đóng mới;


9.8. Tên mẫu đơn, tờ khai: không;


9.9. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


- Hồ sơ thiết kế đầy đủ và thoả mãn các quy định của quy phạm, tiêu chuẩn chất lượng an toàn kỹ thuật. 


- Thiết kế kỹ thuật: tàu cá đóng mới có tổng công suất máy chính từ 90 sức ngựa trở lên (vì hiện tại tỉnh Ninh Thuận chưa có mẫu tàu cá được cơ quan đăng kiểm phê duyệt theo quy định).

- Thiết kế hoàn công: tàu cá đóng mới có tổng công suất từ 50 đến dưới 90 sức ngựa; tàu cá cải hoán có tổng công suất từ 50 sức ngựa trở lên; 


9.10. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Nghị định số 66/2005/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2005 của Chính phủ về đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản.


- Thông tư số 02/2007/TT-BTS ngày 13 tháng 7 năm 2007 của Bộ Thủy sản về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định số 66/2005/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2005 của Chính phủ về đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản. 


- Quyết định số 96/2007/QĐ-BNN ngày 28 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành quy chế đăng kiểm tàu cá.


- Quyết định số 71/QĐ-KTBVNL ngày 14 tháng 7 năm 2008 của Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản về việc ban hành hệ thống biểu mẫu sử dụng trong công tác đăng kiểm tàu cá (sau đây gọi tắt là Quyết định số 71/QĐ-KTBVNL).


- Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí về công tác khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.


- Quyết định số 2570/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2007 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc công bố hiệu lực thi hành Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và bãi bỏ Quyết định số 871/QĐ ngày 14 tháng 3 năm 2001 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận.


- Công văn số 147/KT&BVNL-QLTC ngày 17 tháng 3 năm 2008 của Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản về việc hướng dẫn một số điểm cụ thể về đăng ký, đăng kiểm tàu cá. 


- Công văn số 857/KTBVNL-QLTC ngày 17 tháng 3 năm 2008 của Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản về việc hướng dẫn sử dụng mẫu biểu, giấy tờ đăng kiểm tàu cá.


- Công văn số 537/KTBVNL-QLTC ngày 09 tháng 6 năm 2009 của Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản về việc hướng dẫn sử dụng biểu mẫu giấy tờ đăng kiểm tàu cá mới và con dấu kỹ thuật trong công tác đăng kiểm tàu cá.


Phụ lục 3b
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


_______________________________________


, ngày
tháng
năm


TỜ KHAI  


ĐĂNG KÝ THUYỀN VIÊN TÀU CÁ


Kính gửi:



Tên tôi là:
Nam, nữ



Ngày tháng năm sinh:



Nguyên quán:



Thường trú tại:



Chứng minh nhân dân số:
cấp tại



Nghề nghiệp:



Trình độ văn hoá:



Trình độ chuyên môn:



Chứng chỉ chuyên môn số:
ngày cấp



Cơ quan cấp:



Tôi làm tờ khai này kính trình cơ quan đăng ký tàu cá xét cấp cho tôi được đăng ký thuyền viên theo “Quy chế đăng ký tàu cá và thuyền viên”

Tôi xin hứa chấp hành nghiêm chỉnh mọi quy định của Nhà nước ban hành.


		XÁC NHẬN

của UBND xã, phường hoặc

thủ trưởng cơ quan


(ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

		

		Người xin cấp sổ

(ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên)





10. Thủ tục giám sát kỹ thuật tàu cá


10.1. Quy trình thực hiện:


- Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: tiếp nhận, kiểm tra các giấy tờ, văn bản liên quan đến thủ tục hành chính.


- Chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn xử lý.


- Trình lãnh đạo ký duyệt.


- Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;


10.2. Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Hợp đồng giám sát kỹ thuật tàu cá (mẫu 08/TS-ĐK); mỗi bên một bản.


- Phiếu yêu cầu kiểm tra;


10.3. Thời hạn giải quyết: thực hiện theo thoả thuận giữa cơ quan đăng kiểm với chủ tàu cá, cơ sở đóng mới, sửa chữa tàu cá;


10.4. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân, tổ chức có tàu cá đóng mới, sửa chữa, cải hoán có tổng công suất máy chính từ 20 sức ngựa trở lên, có nhu cầu giám sát kỹ thuật;


10.5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản;


10.6. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: sau khi cơ quan đăng kiểm tiến hành giám sát kỹ thuật theo các bước, sẽ xuất các loại biên bản sau:


- Biên bản nghiệm thu từng phần, bước 1: kiểm tra lắp ráp phần thân tàu.


- Biên bản nghiệm thu từng phần bước 2: kiểm tra lắp ráp máy và các hệ thống, trang thiết bị.


- Biên bản nghiệm thu từng phần, bước 3: kiểm tra tàu trước khi hạ thủy.


- Biên bản thử tàu;


10.7. Lệ phí: 

		Nội dung

		Mức thu



		1. Giám sát kỹ thuật đóng mới (kể cả các phương tiện

chưa được cơ quan đăng kiểm kiểm tra - kiểm tra lần đầu)

		C: giá đóng mới



		Giá đóng mới đến 10.000.000đ

		250.000 đồng



		Giá đóng mới trên 10.000.000đ đến 20.000.000đ

		300.000 đồng



		Giá đóng mới trên 20.000.000 đến 30.000.000đ

		350.000 đồng



		Giá đóng mới trên 30.000.000 đồng đến 100.000.000đ

		350.000+(C-30.000.000)x0,008



		Giá đóng mới trên 100.000.000 đến 300.000.000 đồng

		910.000+(C-100.000.000)x0,007



		Giá đóng mới trên 300.000.000 đến 1000.000.000đ

		2.310.000+(C-300.000.000)x0,006



		Giá đóng mới trên 1.000.000.000 đến 2.000.000.000đ

		6.510.000+(C-1.000.000.000)x0.005



		Giá đóng mới trên 2.000.000.000đ

		11.510.000+(C-2.000.000.000)x0.004





		2. Giám sát kỹ thuật sửa chữa lớn, cải hoán

		C: giá sửa chữa, cải hoán



		Giá sửa chữa, cải hoán đến 15.000.000đ

		300.000 đồng



		Giá sửa chữa, cải hoán trên 15.000.000 đến 50.000.000đ

		300.000+(C-5.000.000)x0,016



		Giá sửa chữa, cải hoán trên 50.000.000 đến 150.000.000đ

		860.000+(C-50.000.000)x0,012



		Giá sửa chữa, cải hoán trên 150.000.000 đến 350.000.000đ

		2.060.000+(C-150.000.000)x0,009



		Giá sửa chữa, cải hoán trên 350.000.000 đến 700.000.000đ

		3.860.000+(C-350.000.000)x0,007



		Giá sửa chữa, cải hoán trên 700.000.000 đến 1.200.000.000đ

		6.310.000+(C-700.000.000)x0,005



		Giá sửa chữa, cải hoán trên 1.200.000.000 đến 2.500.000.000đ

		8.810.000+(C-1.200.000.000)x0,003



		Giá sửa chữa, cải hoán trên 2.500.000.000đ

		12.710.000+(C-2.500.000.000)x0,001





10.8. Tên mẫu đơn, tờ khai: phiếu yêu cầu kiểm tra;


10.9. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: đối với tàu cá đóng mới có tổng công suất máy chính từ 90 sức ngựa trở lên chủ tàu phải trình cho cơ quan đăng kiểm hồ sơ thiết kế kỹ thuật;


10.10. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Nghị định số 66/2005/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2005 của Chính phủ về đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản.


- Thông tư số 02/2007/TT-BTS ngày 13 tháng 7 năm 2007 của Bộ Thủy sản về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định số 66/2005/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2005 của Chính phủ về đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản.


- Quyết định số 96/2007/QĐ-BNN ngày 28 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ban hành quy chế đăng kiểm tàu cá.


- Quyết định số 71/QĐ-KTBVNL gày 14 tháng 7 năm 2008 của Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản về việc ban hành hệ thống biểu mẫu sử dụng trong công tác đăng kiểm tàu cá (sau đây gọi tắt là Quyết định số 71/QĐ-KTBVNL).


- Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí về công tác khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.


- Quyết định số 2570/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2007 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc công bố hiệu lực thi hành Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và bãi bỏ Quyết định số 871/QĐ ngày 14 tháng 3 năm 2001 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận.


- Công văn số 147/KT&BVNL-QLTC ngày 17 tháng 3 năm 2008 của Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản về việc hướng dẫn một số điểm cụ thể về đăng ký, đăng kiểm tàu cá.


- Công văn số 857/KTBVNL-QLTC ngày 17 tháng 3 năm 2008 của Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản về việc hướng dẫn sử dụng mẫu biểu, giấy tờ đăng kiểm tàu cá.


- Công văn số 537/KTBVNL-QLTC ngày 09 tháng 6 năm 2009 của Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản về việc hướng dẫn sử dụng biểu mẫu giấy tờ đăng kiểm tàu cá mới và con dấu kỹ thuật trong công tác đăng kiểm tàu cá.


Mẫu 08-TS/HĐ; khổ giấy 210 x 297 (A4) 
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(



Số:
TS/HĐ-ĐKTC
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HỢP ĐỒNG


GIÁM SÁT KỸ THUẬT TÀU CÁ


Hôm nay ngày
tháng
năm
tại
(



Chúng tôi gồm có:

Bên A - Cơ sở đóng tàu, ông
Chức vụ:



Đại diện cho:
(
Có tài khoản số:



Tại ngân hàng:


Bên B - Cơ quan đăng kiểm, ông
Chức vụ:



Đại diện cho:
(
Có tài khoản số:



Tại ngân hàng:











Ký hợp đồng gồm các khoản sau:


Điều 1. Bên B nhận giám sát kỹ thuật đóng mới/sửa chữa lớn/cải hoán tàu cá như ghi ở Phụ lục 1 và Phụ lục 2; nội dung giám sát theo: hướng dẫn kiểm tra kỹ thuật tàu cá và các tiêu chuẩn, quy phạm hiện hành.


Điều 2. Bên A có trách nhiệm:


a) Trình cho cán bộ đăng kiểm tàu cá các hồ sơ thiết kế đã được cơ quan đăng kiểm duyệt và các tài liệu khác liên quan của tàu đang được đăng kiểm tàu cá giám sát kỹ thuật;


b) Bảo đảm các quá trình thử nghiệm trong thời gian theo dõi kỹ thuật; thực hiện các chỉ dẫn của cán bộ đăng kiểm có liên quan đến chất lượng và phù hợp với thiết kế, yêu cầu kỹ thuật, tiêu chuẩn ngành, tiêu chuẩn Nhà nước;


c) Tạo điều kiện để cán bộ đăng kiểm hoàn thành nhiệm vụ.


Điều 3. Khi phát hiện thấy khuyết tật nào đó hoặc nghi ngờ về chất lượng của đối tượng đang theo dõi kiểm tra, kể cả trường hợp có giấy chứng nhận hoặc biên bản nghiệm thu từng phần của bước trước đó, cán bộ đăng kiểm có quyền yêu cầu kiểm tra lại không đạt thì được quyền hủy bỏ kết quả của bước kiểm tra trước đó.


Điều 4. Nếu có bất đồng về kỹ thuật giữa bên A và cán bộ bên B thì phải trình lên thủ trưởng bên B giải quyết, ý kiến của thủ trưởng bên B là ý kiến quyết định.


Điều 5. Lệ phí và thể thức thanh toán:



Bên A phải trả cho bên B một khoản lệ phí theo thông tư liên Bộ Tài chính - Thủy sản là
% giá thành công xưởng, tạm tính là:
VNĐ. 


trong đó:


- Bên A tạm ứng cho bên B là:
VNĐ.


- Số còn lại bên A thanh toán cho bên B như ghi ở Phụ lục 1 của Hợp đồng này.

- Lệ phí chính thức sẽ được tính lại sau khi kết thúc thi công.


Điều 6. Sau khi nhận đủ lệ phí bên B sẽ giao cho bên A các hồ sơ giấy tờ cần thiết theo quy định và coi đó là thời điểm kết thúc hợp đồng.


Tất cả các vấn đề tranh cãi không có tính chất kỹ thuật sẽ được giải quyết theo chế độ hợp đồng kinh tế.

Hợp đồng này sẽ được lập thành 4 bản, mỗi bên giữ 2 bản.


		Đại diện bên A

		

		Đại diện bên B





Phụ lục 1:

		STT

		Tên tàu/Thiết bị

		Số thiết kế

		Thời gian

		Lệ phí



		

		

		

		Bắt đầu

		Kết thúc

		Tạm tính

		Tạm ứng

		Quyết toán

		Ghi chú



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		





Phụ lục 2: CÁC BƯỚC KIỂM TRA


		STT

		Tên bước

		Thời gian

		Ghi chú
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PHIẾU YÊU CẦU KIỂM TRA


Liên 1 (đính kèm biên bản kiểm tra)

Kính gởi: Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Ninh Thuận


Tôi tên:
Điện thoại liên hệ



Thường trú tại:



Là chủ sở hữu ( Thuyền trưởng ( của tàu cá mang số đăng ký (nếu có)


Nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện nghề cá khi hoạt động trên biển, nay bằng giấy này, tôi yêu cầu Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Ninh Thuận cử cán bộ kiểm tra an toàn kỹ thuật cho tàu cá của tôi.


Loại hình kiểm tra (nếu biết):



		

		
ngày
tháng
năm 200


Người yêu cầu





______________________________________________________

PHẦN HẸN KIỂM TRA


(do bộ phận tiếp nhận hồ sơ ghi)


Tiếp nhận yêu cầu kiểm tra của ông (bà):



Nay Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Ninh Thuận đề nghị ông (bà)


- Đúng
giờ
phút, ngày
tháng
năm 200


- Đưa phương tiện về tại:


+ Cầu cảng của cảng cá: Đông Hải 
( 
Ninh Chữ  
(
Cà Ná 
(

+ Bến cập tàu của bến cá Mỹ Tân
(
Vĩnh Hy
(



+ Trạm KS Biên phòng Ninh Chữ
(
Sơn Hải
(

+ Địa điểm khác:



Để Chi cục tiến hành kiểm tra an toàn kỹ thuật phương tiện theo quy định hiện hành.


Nếu có thay đổi đề nghị ông (bà) liên hệ qua số điện thoại 068.3896969 hoặc 3761043 để thông báo lại.


		

		
ngày
tháng
năm 200


Người tiếp nhận





_______________________________________________________________________________

Ý KIẾN CỦA TRƯỞNG PHÒNG NGHIỆP VỤ


Giao cho ông:
là đăng kiểm viên tàu cá, chịu trách nhiệm tổ chức

kiểm tra an toàn kỹ thuật tàu cá nói trên theo đúng quy định của pháp luật.


		

		
ngày
tháng
năm 200


Trưởng phòng
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PHIẾU YÊU CẦU KIỂM TRA


Liên 2 (giao cho tổ chức, cá nhân yêu cầu)

Kính gởi: Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Ninh Thuận


Tôi tên:
Điện thoại liên hệ



Thường trú tại:



Là chủ sở hữu ( Thuyền trưởng ( của tàu cá mang số đăng ký (nếu có)


Nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện nghề cá khi hoạt động trên biển, nay bằng giấy này, tôi yêu cầu Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Ninh Thuận cử cán bộ kiểm tra an toàn kỹ thuật cho tàu cá của tôi.


Loại hình kiểm tra (nếu biết):



		

		
ngày
tháng
năm 200


Người yêu cầu





______________________________________________________


PHẦN HẸN KIỂM TRA


(do bộ phận tiếp nhận hồ sơ ghi)


Tiếp nhận yêu cầu kiểm tra của ông (bà):



Nay Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Ninh Thuận đề nghị ông (bà)


- Đúng
giờ
phút, ngày
tháng
năm 200


- Đưa phương tiện về tại:


+ Cầu cảng của cảng cá: Đông Hải 
( 
Ninh Chữ  
(
Cà Ná 
(

+ Bến cập tàu của bến cá Mỹ Tân
(
Vĩnh Hy
(



+ Trạm KS Biên phòng Ninh Chữ
(
Sơn Hải
(

+ Địa điểm khác:



Để Chi cục tiến hành kiểm tra an toàn kỹ thuật phương tiện theo quy định hiện hành.


Nếu có thay đổi đề nghị ông (bà) liên hệ qua số điện thoại 068.3896969 hoặc 3761043 để thông báo lại.


		

		
ngày
tháng
năm 200


Người tiếp nhận





11. Thủ tục kiểm tra an toàn kỹ thuật tàu cá theo chu kỳ


11.1. Quy trình thực hiện:


- Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: tiếp nhận, kiểm tra các giấy tờ, văn bản liên quan đến thủ tục hành chính.


- Chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn xử lý.


- Trình lãnh đạo ký duyệt.


- Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;


11.2. Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Phiếu yêu cầu kiểm tra.


- Bản chính sổ chứng nhận khả năng hoạt động tàu cá hoặc giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá;  


11.3. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra;


11.4. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân, tổ chức có tàu cá lắp máy có tổng công suất máy chính từ 20 sức ngựa trở lên hoặc không lắp máy có chiều dài đường nước thiết kế từ 15m trở lên, đóng mới chưa được cơ quan đăng kiểm giám sát; tàu cá sửa chữa, cải hoán; tàu cá đến hạn kiểm tra theo chu kỳ; theo yêu cầu của chủ tàu;


11.5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản;


11.6. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 


- Biên bản kiểm tra lần đầu/định kỳ (Phụ lục kèm theo Quyết định số 71/QĐ-KTBVNL). 

- Biên bản kiểm tra hằng năm (Phụ lục kèm theo Quyết định số 71/QĐ-KTBVNL) đối với tàu cá đã được cơ quan đăng kiểm tàu cá kiểm tra an toàn và cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá.


- Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá.


- Sổ đăng kiểm tàu cá;


11.7. Phí và lệ phí: 

		Nội dung

		Mức thu



		1. Kiểm tra hằng năm:

		



		- Kiểm tra phần vỏ tàu tính theo dung tích (TĐK)

		1.500 đồng/TĐK



		- Kiểm tra phần máy tàu (tổng công suất máy chính + máy phụ)

		1.000 đồng/CV



		2. Kiểm tra lần đầu/định kỳ:

		



		- Kiểm tra phần vỏ tàu tính theo dung tích (TĐK)

		3.500 đồng/TĐK



		- Kiểm tra phần máy tàu và trang thiết bị buồng máy

		2.000 đồng/CV



		3. Kiểm tra bất thường, tai nạn

		80% mức thu phí

kiểm tra hằng năm



		4. Lệ phí cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá

		40.000 đồng/lần





11.8. Tên mẫu đơn, tờ khai: phiếu yêu cầu kiểm tra;


11.9. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


- Chậm nhất là 15 ngày sau khi hết hạn ghi trong giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá, chủ tàu phải đưa tàu vào đăng kiểm, gia hạn hoạt động.


- Khi tàu hoạt động ở các vùng biển xa địa phương nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chủ tàu có thể đưa tàu đến cơ quan đăng kiểm tàu cá gần nhất để kiểm tra, gia hạn hoạt động;


11.10. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Nghị định số 66/2005/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2005 của Chính phủ về đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản. 


- Thông tư số 02/2007/TT-BTS ngày 13 tháng 7 năm 2007 của Bộ Thủy sản về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định số 66/2005/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2005 của Chính phủ về đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản. 


- Quyết định số 96/2007/QĐ-BNN ngày 28 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành quy chế đăng kiểm tàu cá.


- Quyết định số 71/QĐ-KTBVNL ngày 14 tháng 7 năm 2008 của Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản về việc ban hành hệ thống biểu mẫu sử dụng trong công tác đăng kiểm tàu cá (sau đây gọi tắt là Quyết định số 71/QĐ-KTBVNL).


- Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí về công tác khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.


- Quyết định số 2570/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2007 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc công bố hiệu lực thi hành Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và bãi bỏ Quyết định số 871/QĐ ngày 14 tháng 3 năm 2001 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận.


- Công văn số 147/KT&BVNL-QLTC ngày 17 tháng 3 năm 2008 của Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản về việc hướng dẫn một số điểm cụ thể về đăng ký, đăng kiểm tàu cá.


- Công văn số 857/KTBVNL-QLTC ngày 17 tháng 3 năm 2008 của Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản về việc hướng dẫn sử dụng mẫu biểu, giấy tờ đăng kiểm tàu cá.


- Công văn số 537/KTBVNL-QLTC ngày 09 tháng 6 năm 2009 của Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản về việc hướng dẫn sử dụng biểu mẫu giấy tờ đăng kiểm tàu cá mới và con dấu kỹ thuật trong công tác đăng kiểm tàu cá.


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


___________________________________________

PHIẾU YÊU CẦU KIỂM TRA


Liên 1 (đính kèm biên bản kiểm tra)

Kính gởi: Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Ninh Thuận


Tôi tên:
Điện thoại liên hệ



Thường trú tại:



Là chủ sở hữu ( Thuyền trưởng ( của tàu cá mang số đăng ký (nếu có)


Nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện nghề cá khi hoạt động trên biển, nay bằng giấy này, tôi yêu cầu Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Ninh Thuận cử cán bộ kiểm tra an toàn kỹ thuật cho tàu cá của tôi.


Loại hình kiểm tra (nếu biết):



		

		
ngày
tháng
năm 200


Người yêu cầu





______________________________________________________


PHẦN HẸN KIỂM TRA


(do bộ phận tiếp nhận hồ sơ ghi)


Tiếp nhận yêu cầu kiểm tra của ông (bà):



Nay Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Ninh Thuận đề nghị ông (bà)


- Đúng
giờ
phút, ngày
tháng
năm 200


- Đưa phương tiện về tại:


+ Cầu cảng của cảng cá: Đông Hải 
( 
Ninh Chữ  
(
Cà Ná 
(

+ Bến cập tàu của bến cá Mỹ Tân
(
Vĩnh Hy
(



+ Trạm KS Biên phòng Ninh Chữ
(
Sơn Hải
(

+ Địa điểm khác:



Để Chi cục tiến hành kiểm tra an toàn kỹ thuật phương tiện theo quy định hiện hành.


Nếu có thay đổi đề nghị ông (bà) liên hệ qua số điện thoại 068.3896969 hoặc 3761043 để thông báo lại.


		

		
ngày
tháng
năm 200


Người tiếp nhận





_______________________________________________________________________________


Ý KIẾN CỦA TRƯỞNG PHÒNG NGHIỆP VỤ


Giao cho ông:
là đăng kiểm viên tàu cá, chịu trách nhiệm tổ chức

kiểm tra an toàn kỹ thuật tàu cá nói trên theo đúng quy định của pháp luật.


		

		
ngày
tháng
năm 200


Trưởng phòng





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


___________________________________________

PHIẾU YÊU CẦU KIỂM TRA


Liên 2 (giao cho tổ chức, cá nhân yêu cầu)

Kính gởi: Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Ninh Thuận


Tôi tên:
Điện thoại liên hệ



Thường trú tại:



Là chủ sở hữu ( Thuyền trưởng ( của tàu cá mang số đăng ký (nếu có)


Nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện nghề cá khi hoạt động trên biển, nay bằng giấy này, tôi yêu cầu Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Ninh Thuận cử cán bộ kiểm tra an toàn kỹ thuật cho tàu cá của tôi.


Loại hình kiểm tra (nếu biết):



		

		
ngày
tháng
năm 200


Người yêu cầu





______________________________________________________


PHẦN HẸN KIỂM TRA


(do bộ phận tiếp nhận hồ sơ ghi)


Tiếp nhận yêu cầu kiểm tra của ông (bà):



Nay Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Ninh Thuận đề nghị ông (bà)


- Đúng
giờ
phút, ngày
tháng
năm 200


- Đưa phương tiện về tại:


+ Cầu cảng của cảng cá: Đông Hải 
( 
Ninh Chữ  
(
Cà Ná 
(

+ Bến cập tàu của bến cá Mỹ Tân
(
Vĩnh Hy
(



+ Trạm KS Biên phòng Ninh Chữ
(
Sơn Hải
(

+ Địa điểm khác:



Để Chi cục tiến hành kiểm tra an toàn kỹ thuật phương tiện theo quy định hiện hành.


Nếu có thay đổi đề nghị ông (bà) liên hệ qua số điện thoại 068.3896969 hoặc 3761043 để thông báo lại.


		

		
ngày
tháng
năm 200


Người tiếp nhận





12. Thủ tục kiểm tra an toàn kỹ thuật tàu cá đóng mới


12.1. Quy trình thực hiện:

- Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: tiếp nhận, kiểm tra các giấy tờ, văn bản liên quan đến thủ tục hành chính.


- Chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn xử lý.


- Trình lãnh đạo ký duyệt.


- Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;


12.2. Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Phiếu yêu cầu kiểm tra.


- Bản chính hồ sơ thiết kế được cơ quan đăng kiểm tàu cá phê duyệt theo quy định.


- Bản chính hợp đồng đóng tàu, giấy chứng nhận xuất xưởng. 


- Bản chính giấy tờ chứng minh nguồn gốc máy tàu, lý lịch máy tàu (nếu có);


12.3. Thời hạn giải quyết: 05 ngày kể từ ngày kết thúc kiểm tra;


12.4. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân, tổ chức có tàu cá lắp máy có tổng công suất máy chính từ 20 sức ngựa trở lên hoặc không lắp máy có chiều dài đường nước thiết kế từ 15m trở lên, đóng mới chưa được cơ quan đăng kiểm giám sát; tàu cá sửa chữa, cải hoán; tàu cá đến hạn kiểm tra theo chu kỳ; theo yêu cầu của chủ tàu;


12.5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản;


12.6. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 


- Biên bản kiểm tra lần đầu/định kỳ (Phụ lục kèm theo Quyết định số 71/QĐ-KTBVNL) đối với:


- Biên bản kiểm tra hằng năm (Phụ lục kèm theo Quyết định số 71/QĐ-KTBVNL) đối với tàu cá đã được cơ quan đăng kiểm tàu cá kiểm tra an toàn và cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá.


- Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá.


- Sổ đăng kiểm tàu cá;


12.7. Phí và lệ phí: 


		Nội dung

		Mức thu



		1. Kiểm tra hằng năm:

		



		- Kiểm tra phần vỏ tàu tính theo dung tích (TĐK)

		1.500 đồng/TĐK



		- Kiểm tra phần máy tàu (tổng công suất máy chính + máy phụ)

		1.000 đồng/CV



		2. Kiểm tra lần đầu/định kỳ:

		



		- Kiểm tra phần vỏ tàu tính theo dung tích (TĐK)

		3.500 đồng/TĐK



		- Kiểm tra phần máy tàu và trang thiết bị buồng máy

		2.000 đồng/CV



		3. Kiểm tra bất thường, tai nạn

		80% mức thu phí


kiểm tra hằng năm



		4. Lệ phí cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá

		40.000 đồng/lần





12.8. Tên mẫu đơn, tờ khai: phiếu yêu cầu kiểm tra;


12.9. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


- Chậm nhất là 15 ngày sau khi hết hạn ghi trong giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá, chủ tàu phải đưa tàu vào đăng kiểm, gia hạn hoạt động.


- Khi tàu hoạt động ở các vùng biển xa địa phương nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chủ tàu có thể đưa tàu đến cơ quan đăng kiểm tàu cá gần nhất để kiểm tra, gia hạn hoạt động; 


12.10. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Nghị định số 66/2005/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2005 của Chính phủ về đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản. 


- Thông tư số 02/2007/TT-BTS ngày 13 tháng 7 năm 2007 của Bộ Thủy sản về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định số 66/2005/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2005 của Chính phủ về đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản. 


- Quyết định số 96/2007/QĐ-BNN ngày 28 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quy chế đăng kiểm tàu cá.


- Quyết định số 71/QĐ-KTBVNL ngày 14 tháng 7 năm 2008 của Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản về việc ban hành hệ thống biểu mẫu sử dụng trong công tác đăng kiểm tàu cá (sau đây gọi tắt là Quyết định số 71/QĐ-KTBVNL).


- Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí về công tác khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.


- Quyết định số 2570/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2007 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc công bố hiệu lực thi hành Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và bãi bỏ Quyết định số 871/QĐ ngày 14 tháng 3 năm 2001 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận.


- Công văn số 147/KT&BVNL-QLTC ngày 17 tháng 3 năm 2008 của Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản về việc hướng dẫn một số điểm cụ thể về đăng ký, đăng kiểm tàu cá.


- Công văn số 857/KTBVNL-QLTC ngày 17 tháng 3 năm 2008 của Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản về việc hướng dẫn sử dụng mẫu biểu, giấy tờ đăng kiểm tàu cá.


- Công văn số 537/KTBVNL-QLTC ngày 09 tháng 6 năm 2009 của Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản về việc hướng dẫn sử dụng biểu mẫu giấy tờ đăng kiểm tàu cá mới và con dấu kỹ thuật trong công tác đăng kiểm tàu cá.


13. Thủ tục kiểm tra an toàn kỹ thuật tàu cá sửa chữa, cải hoán


13.1. Quy trình thực hiện:


- Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: tiếp nhận, kiểm tra các giấy tờ, văn bản liên quan đến thủ tục hành chính.


- Chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn xử lý.


- Trình lãnh đạo ký duyệt.


- Trả kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;


13.2. Thành phần số lượng hồ sơ:


- Phiếu yêu cầu kiểm tra.


- Bản chính hồ sơ thiết kế được cơ quan đăng kiểm tàu cá phê duyệt theo quy định.


- Bản chính giấy đăng ký của của tàu. 


- Bản chính sổ chứng nhận khả năng hoạt động tàu cá hoặc giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá.  


- Bản chính hợp đồng cải hoán, sửa chữa tàu. 


- Bản chính  giấy chứng nhận cải hoán, sửa chữa tàu.


- Bản chính giấy tờ chứng minh nguồn gốc máy tàu, lý lịch máy tàu (nếu cải hoán máy);


13.3. Thời hạn giải quyết: 05 ngày kể từ ngày kết thúc kiểm tra;


13.4. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: cá nhân, tổ chức có tàu cá lắp máy có tổng công suất máy chính từ 20 sức ngựa trở lên hoặc không lắp máy có chiều dài đường nước thiết kế từ 15m trở lên, đóng mới chưa được cơ quan đăng kiểm giám sát; tàu cá sửa chữa, cải hoán; tàu cá đến hạn kiểm tra theo chu kỳ; theo yêu cầu của chủ tàu;


13.5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản;


13.6. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 


- Biên bản kiểm tra hằng năm (Phụ lục kèm theo Quyết định số 71/QĐ-KTBVNL) đối với tàu cá đã được cơ quan đăng kiểm tàu cá kiểm tra an toàn và cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá.


- Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá.


- Sổ đăng kiểm tàu cá;


13.7. Phí và lệ phí: 


		Nội dung

		Mức thu



		1. Kiểm tra hằng năm:

		



		- Kiểm tra phần vỏ tàu tính theo dung tích (TĐK)

		1.500 đồng/TĐK



		- Kiểm tra phần máy tàu (tổng công suất máy chính + máy phụ)

		1.000 đồng/CV





		2. Kiểm tra lần đầu/định kỳ:

		



		- Kiểm tra phần vỏ tàu tính theo dung tích (TĐK)

		3.500 đồng/TĐK



		- Kiểm tra phần máy tàu và trang thiết bị buồng máy

		2.000 đồng/CV



		3. Kiểm tra bất thường, tai nạn

		80% mức thu phí


kiểm tra hằng năm



		4. Lệ phí cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá

		40.000 đồng/lần





13.8. Tên mẫu đơn, tờ khai: phiếu yêu cầu kiểm tra;


13.9. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


- Chậm nhất là 15 ngày sau khi hết hạn ghi trong giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá, chủ tàu phải đưa tàu vào đăng kiểm, gia hạn hoạt động.


- Khi tàu hoạt động ở các vùng biển xa địa phương nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chủ tàu có thể đưa tàu đến cơ quan đăng kiểm tàu cá gần nhất để kiểm tra, gia hạn hoạt động;


13.10. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Nghị định số 66/2005/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2005 của Chính phủ về đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản. 


- Thông tư số 02/2007/TT-BTS ngày 13 tháng 7 năm 2007 của Bộ Thủy sản về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định số 66/2005/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2005 của Chính phủ về đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản. 


- Quyết định số 96/2007/QĐ-BNN ngày 28 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành quy chế đăng kiểm tàu cá.


- Quyết định số 71/QĐ-KTBVNL ngày 14 tháng 7 năm 2008 của Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản về việc ban hành hệ thống biểu mẫu sử dụng trong công tác đăng kiểm tàu cá (sau đây gọi tắt là Quyết định số 71/QĐ-KTBVNL).


- Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí về công tác khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.


- Quyết định số 2570/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2007 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc công bố hiệu lực thi hành Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và bãi bỏ Quyết định số 871/QĐ ngày 14 tháng 3 năm 2001 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận.


- Công văn số 147/KT&BVNL-QLTC ngày 17 tháng 3 năm 2008 của Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản về việc hướng dẫn một số điểm cụ thể về đăng ký, đăng kiểm tàu cá.


- Công văn số 857/KTBVNL-QLTC ngày 17 tháng 3 năm 2008 của Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản về việc hướng dẫn sử dụng mẫu biểu, giấy tờ đăng kiểm tàu cá.


- Công văn số 537/KTBVNL-QLTC ngày 09 tháng 6 năm 2009 của Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản về việc hướng dẫn sử dụng biểu mẫu giấy tờ đăng kiểm tàu cá mới và con dấu kỹ thuật trong công tác đăng kiểm tàu cá.


14. Thủ tục kiểm tra an toàn tàu cá

14.1. Quy trình thực hiện:


- Tổ chức chuẩn bị hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: tiếp nhận, kiểm tra các giấy tờ, văn bản liên quan đến thủ tục hành chính.


- Chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn xử lý.


- Trình lãnh đạo ký duyệt.


- Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;


14.2. Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ - Phiếu yêu cầu kiểm tra;


14.3. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc kiểm tra;


14.4. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức, cá nhân có tàu cá lắp máy có tổng công suất máy chính nhỏ dưới 20 sức ngựa hoặc không lắp máy có chiều dài đường nước thiết kế nhỏ dưới 15 mét, có nhu cầu kiểm tra an toàn tàu cá;


14.5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản;


14.6. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: biên bản khảo sát (Phụ lục 2 ban hành kèm theo công văn số 147/KT&BVNL-QLTC ngày 17 tháng 3 năm 2008 của Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản); 


14.7. Lệ phí: 50.000 đồng/lần/tàu/năm;


14.8. Tên mẫu đơn, tờ khai: phiếu yêu cầu kiểm tra;


14.9. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Nghị định số 66/2005/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2005 của Chính phủ về đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản. 


- Thông tư số 02/2007/TT-BTS ngày 13 tháng 7 năm 2007 của Bộ Thủy sản về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định số 66/2005/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2005 của Chính phủ về đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản. 


- Quyết định số 96/2007/QĐ-BNN ngày 28 tháng 11 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành quy chế đăng kiểm tàu cá.


- Quyết định số 71/QĐ-KTBVNL ngày 14 tháng 7 năm 2008 của Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản về việc ban hành hệ thống biểu mẫu sử dụng trong công tác đăng kiểm tàu cá (sau đây gọi tắt là Quyết định số 71/QĐ-KTBVNL).


- Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí về công tác khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.


- Quyết định số 2570/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2007 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc công bố hiệu lực thi hành Quyết định số 31/2007/QĐ-BTC ngày 15 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và bãi bỏ Quyết định số 871/QĐ ngày 14 tháng 3 năm 2001 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận.


- Công văn số 147/KT&BVNL-QLTC ngày 17 tháng 3 năm 2008 của Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản về việc hướng dẫn một số điểm cụ thể về đăng ký, đăng kiểm tàu cá.


- Công văn số 857/KTBVNL-QLTC ngày 17 tháng 3 năm 2008 của Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản về việc hướng dẫn sử dụng mẫu biểu, giấy tờ đăng kiểm tàu cá.


- Công văn số 537/KTBVNL-QLTC ngày 09 tháng 6 năm 2009 của Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản về việc hướng dẫn sử dụng biểu mẫu giấy tờ đăng kiểm tàu cá mới và con dấu kỹ thuật trong công tác đăng kiểm tàu cá.


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


___________________________________________

PHIẾU YÊU CẦU KIỂM TRA


Liên 1 (đính kèm biên bản kiểm tra)

Kính gởi: Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Ninh Thuận


Tôi tên:
Điện thoại liên hệ



Thường trú tại:



Là chủ sở hữu ( Thuyền trưởng ( của tàu cá mang số đăng ký (nếu có)


Nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện nghề cá khi hoạt động trên biển, nay bằng giấy này, tôi yêu cầu Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Ninh Thuận cử cán bộ kiểm tra an toàn kỹ thuật cho tàu cá của tôi.


Loại hình kiểm tra (nếu biết):



		

		
ngày
tháng
năm 200


Người yêu cầu





______________________________________________________


PHẦN HẸN KIỂM TRA


(do bộ phận tiếp nhận hồ sơ ghi)


Tiếp nhận yêu cầu kiểm tra của ông (bà):



Nay Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Ninh Thuận đề nghị ông (bà)


- Đúng
giờ
phút, ngày
tháng
năm 200


- Đưa phương tiện về tại:


+ Cầu cảng của cảng cá: Đông Hải 
( 
Ninh Chữ  
(
Cà Ná 
(

+ Bến cập tàu của bến cá Mỹ Tân
(
Vĩnh Hy
(



+ Trạm KS Biên phòng Ninh Chữ
(
Sơn Hải
(

+ Địa điểm khác:



Để Chi cục tiến hành kiểm tra an toàn kỹ thuật phương tiện theo quy định hiện hành.


Nếu có thay đổi đề nghị ông (bà) liên hệ qua số điện thoại 068.3896969 hoặc 3761043 để thông báo lại.


		

		
ngày
tháng
năm 200


Người tiếp nhận





_______________________________________________________________________________


Ý KIẾN CỦA TRƯỞNG PHÒNG NGHIỆP VỤ


Giao cho ông:
là đăng kiểm viên tàu cá, chịu trách nhiệm tổ chức

kiểm tra an toàn kỹ thuật tàu cá nói trên theo đúng quy định của pháp luật.


		

		
ngày
tháng
năm 200


Trưởng phòng





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


___________________________________________

PHIẾU YÊU CẦU KIỂM TRA


Liên 2 (giao cho tổ chức, cá nhân yêu cầu)

Kính gởi: Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Ninh Thuận


Tôi tên:
Điện thoại liên hệ



Thường trú tại:



Là chủ sở hữu ( Thuyền trưởng ( của tàu cá mang số đăng ký (nếu có)


Nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện nghề cá khi hoạt động trên biển, nay bằng giấy này, tôi yêu cầu Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Ninh Thuận cử cán bộ kiểm tra an toàn kỹ thuật cho tàu cá của tôi.


Loại hình kiểm tra (nếu biết):



		

		
ngày
tháng
năm 200


Người yêu cầu





______________________________________________________


PHẦN HẸN KIỂM TRA


(do bộ phận tiếp nhận hồ sơ ghi)


Tiếp nhận yêu cầu kiểm tra của ông (bà):



Nay Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Ninh Thuận đề nghị ông (bà)


- Đúng
giờ
phút, ngày
tháng
năm 200


- Đưa phương tiện về tại:


+ Cầu cảng của cảng cá: Đông Hải 
( 
Ninh Chữ  
(
Cà Ná 
(

+ Bến cập tàu của bến cá Mỹ Tân
(
Vĩnh Hy
(



+ Trạm KS Biên phòng Ninh Chữ
(
Sơn Hải
(

+ Địa điểm khác:



Để Chi cục tiến hành kiểm tra an toàn kỹ thuật phương tiện theo quy định hiện hành.


Nếu có thay đổi đề nghị ông (bà) liên hệ qua số điện thoại 068.3896969 hoặc 3761043 để thông báo lại.


		

		
ngày
tháng
năm 200


Người tiếp nhận





15. Thủ tục cấp giấy phép khai thác thủy sản lần đầu


15.1. Quy trình thực hiện:


- Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: tiếp nhận, kiểm tra các giấy tờ, văn bản liên quan đến thủ tục hành chính.


- Chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn xử lý.


- Trình lãnh đạo ký duyệt.


- Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;


15.2. Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ, gồm:

- Bản chính đơn xin cấp giấy phép khai thác thủy sản (theo mẫu).  



- Bản sao công chứng giấy chứng nhận đăng ký tàu cá hoặc giấy xác nhận đăng ký tàu cá.


- Bản sao công chứng giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá (áp dụng đối với tàu cá thuộc diện phải đăng kiểm).  


- Bản sao công chứng các loại giấy tờ sau:


+ Tàu cá có tổng công suất máy chính từ 20CV đến dưới 90CV: người thuyền trưởng, máy trưởng phải có bằng (chứng chỉ) thuyền trưởng, máy trưởng tàu cá hạng nhỏ. Đối với tàu cá có tổng công suất máy chính từ 20CV đến dưới 50CV thì áp dụng bắt đầu kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2010.

+ Tàu cá có công suất máy chính từ 90CV đến dưới 400CV: người thuyền trưởng, máy trưởng phải có bằng (chứng chỉ) thuyền trưởng, bằng máy trưởng tàu cá hạng 5. 


+ Tàu cá có tổng công suất máy chính từ 400CV trở lên: người thuyền trưởng, máy trưởng phải có bằng (chứng chỉ) thuyền trưởng, máy trưởng tàu cá hạng 4;


15.3. Thời hạn giải quyết: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

15.4. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tàu cá đủ điều kiện hoạt động khai thác thủy sản trên vùng biển Việt Nam của:


- Các công dân có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.


- Tổ chức có trụ sở trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận trừ: tàu cá của lực lượng vũ trang làm kinh tế; các liên doanh với nước ngoài hoặc 100% vốn nước ngoài; tàu kiểm ngư; tàu nghiên cứu, điều tra, tham dò nguồn lợi thủy sản;


15.5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản;

15.6. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy phép khai thác thủy sản;


15.7. Lệ phí: 40.000 đồng/lần;

15.8. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: đơn xin cấp giấy phép khai thác thủy sản (Phụ lục 8 ban hành kèm theo Thông tư số 02/2006/TT-BTS);


15.9. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không;


15.10. Căn cứ pháp lý:


- Luật Thủy sản.


- Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04 tháng 5 năm 2005 về điều kiện kinh doanh một số ngành nghề thủy sản.


- Nghị định số 14/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 02 năm 2009 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04 tháng 5 năm 2005 về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản.


- Nghị định số 123/2006/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2006 về quản lý hoạt động khai thác thủy sản của tổ chức, cá nhân Việt Nam trên vùng biển.


- Nghị định số 66/2005/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2005 về đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản.


- Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20 tháng 3 năm 2006 về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định của Chính phủ số 59/2005/NĐ-CP ngày 04 tháng 5 năm 2005 về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản.


- Thông tư số 62/2008/TT-BNN ngày 20 tháng 5 năm 2008 về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Thủy sản hướng dẫn thi hành Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04 tháng 5 năm 2005 của Chính phủ về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản.


- Quyết định số 77/2008/QĐ-BNN ngày 30 tháng 6 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc ban hành quy chế bồi dưỡng và cấp chứng chỉ thuyền trưởng, máy trưởng, nghiệp vụ thuyền viên và thợ máy tàu cá.

Phụ lục 8


(Kèm theo Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Thủy sản)


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


__________________________________________


, ngày
tháng
năm


ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP KHAI THÁC THỦY SẢN


Kính gửi:



Tên chủ tàu:
Điện thoại:



Số chứng minh nhân dân:



Nơi thường trú:


Đề nghị cơ quan quản lý Nhà nước về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản cấp giấy phép khai thác thủy sản với nội dung đăng ký như sau:


Tên tàu:
; Loại tàu



Số đăng ký tàu:



Năm, nơi đóng tàu:



Tần số liên lạc của đài tàu (nếu có)
, ngày cấp
, nơi cấp



Máy chính:


		STT

		Ký hiệu máy

		Số máy

		Công suất định mức (CV)

		Ghi chú



		N01

		

		

		

		



		N02

		

		

		

		



		N03

		

		

		

		





Ngư trường hoạt động:



Cảng, bến đăng ký cập tàu:


Nghề khai thác chính:
Nghề phụ:



Số đăng ký tàu:



Tên đối tượng khai thác chính:



Mùa khai thác chính: từ tháng
năm
đến tháng
năm



Mùa khai thác phụ:
từ tháng
năm
đến tháng
năm



Kích thước mắt lưới ở bộ phận chứa cá 2a, mm:



Phương pháp bảo quản sản phẩm:



Tôi xin cam đoan sử dụng tàu để khai thác thủy sản đúng nội dung đã đăng ký và chấp hành đúng các quy định của pháp luật.


Người làm đơn (chủ tàu)


16. Thủ tục cấp đổi, cấp lại giấy phép khai thác thủy sản


16.1. Quy trình thực hiện:


- Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: tiếp nhận, kiểm tra các giấy tờ, văn bản liên quan đến thủ tục hành chính.


- Chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn xử lý.


- Trình lãnh đạo ký duyệt.


- Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;


16.2. Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ, gồm:

- Bản chính đơn đề nghị đổi hoặc cấp lại giấy phép.


- Giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (trong trường hợp bị mất giấy phép) hoặc giấy phép bị rách nát, hư hỏng. Đối với trường hợp xin cấp lại  giấy phép.


- Bản sao công chứng giấy chứng nhận đăng ký tàu cá hoặc giấy xác nhận đăng ký tàu cá.


- Bản sao công chứng giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá (áp dụng đối với tàu cá thuộc diện phải đăng kiểm). 


- Bản chính giấy phép khai thác thủy sản.


- Bản sao công chứng bằng (chứng chỉ) thuyền trưởng, máy trưởng phù hợp với cỡ loại tàu theo quy định.


- Bản sao công chứng sổ danh bạ thuyền viên tàu cá.


- Bản sao công chứng sổ thuyền viên tàu cá (áp dụng đối với tàu từ 90CV trở lên);


16.3. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;


16.4. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tàu cá đủ điều kiện hoạt động khai thác thủy sản trên vùng biển Việt Nam của:


- Công dân có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.


- Tổ chức có trụ sở trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận trừ: tàu cá của lực lượng vũ trang làm kinh tế; các liên doanh với nước ngoài hoặc 100% vốn nước ngoài; tàu kiểm ngư; tàu nghiên cứu, điều tra, tham dò nguồn lợi thủy sản;


16.5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản;

16.6. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy phép khai thác thủy sản;


16.7. Lệ phí: 20.000 đồng/lần;

16.8. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: đơn đề nghị đổi hoặc cấp lại giấy phép (Phụ lục 10 ban hành kèm theo Thông tư số 02/2006/TT-BTS);


16.9. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không;


16.10. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Thủy sản.


- Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04 tháng 5 năm 2005 về điều kiện kinh doanh một số ngành nghề thủy sản.


- Nghị định số 14/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 02 năm 2009 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04 tháng 5 năm 2005 về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản.


- Nghị định số 123/2006/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2006 về quản lý hoạt động khai thác thủy sản của tổ chức, cá nhân Việt Nam trên vùng biển.


- Nghị định số 66/2005/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2005 về đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản.


- Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20 tháng 3 năm 2006 về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định của Chính phủ số 59/2005/NĐ-CP ngày 04 tháng 5 năm 2005 về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản.


- Thông tư số 62/2008/TT-BNN ngày 20 tháng 5 năm 2008 về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Thủy sản hướng dẫn thi hành Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04 tháng 5 năm 2005 của Chính phủ về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản.


- Quyết định số 77/2008/QĐ-BNN ngày 30 tháng 6 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc ban hành quy chế bồi dưỡng và cấp chứng chỉ thuyền trưởng, máy trưởng, nghiệp vụ thuyền viên và thợ máy tàu cá.

Phụ lục 10


(Kèm theo Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Thủy sản)


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


_______________________________________


, ngày
tháng
năm


ĐƠN XIN ĐỔI, CẤP LẠI GIẤY PHÉP KHAI THÁC THỦY SẢN


Kính gửi:



Tên chủ tàu:
Điện thoại:



Nơi thường trú:


Số chứng minh nhân dân:



Tần số liên lạc của đài tàu (nếu có)
, ngày cấp
, nơi cấp



Giấy phép khai thác thủy sản đã được cấp mang số:
, được cấp


ngày
tháng
năm; hết thời hạn sử dụng vào ngày
tháng
năm



Giấy phép nêu trên đã bị (nêu rõ lý do đề nghị đổi hoặc cấp lại):



Đề nghị cơ quan quản lý Nhà nước về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản đổi/cấp lại giấy phép khai thác thủy sản để tàu của tôi tiếp tục được phép hoạt động khai thác thủy sản.


Tôi xin cam đoan sử dụng tàu để khai thác thủy sản đúng nội dung được ghi trong giấy phép được đổi/cấp lại và chấp hành đúng các quy định của pháp luật.

Người làm đơn (chủ tàu)


17. Thủ tục gia hạn giấy phép khai thác thủy sản


17.1. Quy trình thực hiện:


- Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: tiếp nhận, kiểm tra các giấy tờ, văn bản liên quan đến thủ tục hành chính.


- Chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn xử lý.


- Trình lãnh đạo ký duyệt.


- Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;


17.2. Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ, gồm:


- Hồ sơ phải nộp:


+ Bản chính đơn xin gia hạn giấy phép khai thác thủy sản. 


+ Bản sao công chứng giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá (áp dụng đối với tàu cá thuộc diện phải đăng kiểm).


+ Bản sao giấy phép khai thác thủy sản.


+ Bản sao công chứng bằng (chứng chỉ) thuyền trưởng, máy trưởng phù hợp với cỡ loại tàu theo quy định.


+ Bản sao công chứng sổ danh bạ thuyền viên tàu cá.


+ Bản sao công chứng sổ thuyền viên tàu cá (áp dụng đối với tàu từ 90CV trở lên).


- Hồ sơ xuất trình: bản chính giấy phép cũ đã được cấp;

17.3. Thời hạn giải quyết: 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;


17.4. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tàu cá đủ điều kiện hoạt động khai thác thủy sản trên vùng biển Việt Nam của:


- Công dân có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.


- Tổ chức có trụ sở trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận trừ: tàu cá của lực lượng vũ trang làm kinh tế; các liên doanh với nước ngoài hoặc 100% vốn nước ngoài; tàu kiểm ngư; tàu nghiên cứu, điều tra, tham dò nguồn lợi thủy sản;


17.5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản;

17.6. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy phép khai thác thủy sản;


17.7. Lệ phí: 20.000 đồng/lần;

17.8. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: đơn xin gia hạn giấy phép khai thác thủy sản;


17.9. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không;


17.10. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Thủy sản.


- Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04 tháng 5 năm 2005 về điều kiện kinh doanh một số ngành nghề thủy sản.


- Nghị định số 14/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 02 năm 2009 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04 tháng 5 năm 2005 về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản.


- Nghị định số 123/2006/NĐ-CP ngày 27 tháng 10 năm 2006 về quản lý hoạt động khai thác thủy sản của tổ chức, cá nhân Việt Nam trên vùng biển.


- Nghị định số 66/2005/NĐ-CP ngày 19 tháng 5 năm 2005 về đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản.


- Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20 tháng 3 năm 2006 về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định của Chính phủ số 59/2005/NĐ-CP ngày 04 tháng 5 năm 2005 về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản.


- Thông tư số 62/2008/TT-BNN ngày 20 tháng 5 năm 2008 về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Thủy sản hướng dẫn thi hành Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04 tháng 5 năm 2005 của Chính phủ về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thủy sản.


- Quyết định số 77/2008/QĐ-BNN ngày 30 tháng 6 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn về việc ban hành quy chế bồi dưỡng và cấp chứng chỉ thuyền trưởng, máy trưởng, nghiệp vụ thuyền viên và thợ máy tàu cá.

Phụ lục 9


(Kèm theo Thông tư số 02/2006/TT-BTS ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Thủy sản)


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


__________________________________________


, ngày
tháng
năm


ĐƠN XIN GIA HẠN GIẤY PHÉP KHAI THÁC THỦY SẢN


Kính gửi:



Tên chủ tàu:
Điện thoại:



Nơi thường trú:


Số chứng minh nhân dân:



Tần số liên lạc của đài tàu (nếu có)
, ngày cấp
, nơi cấp



Giấy phép khai thác thủy sản đã được cấp mang số:
, được cấp


ngày
tháng
năm; hết thời hạn sử dụng vào ngày
tháng
năm



Đề nghị cơ quan quản lý Nhà nước về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản gia hạn giấy phép khai thác thủy sản
để tàu của tôi tiếp tục được phép


hoạt động khai thác thủy sản.


Tôi xin cam đoan sử dụng tàu để khai thác thủy sản đúng nội dung được ghi trong giấy phép được gia hạn và chấp hành đúng các quy định của pháp luật.


Đại diện chủ tàu


V. LĨNH VỰC AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM 

1. Thủ tục đăng ký lần đầu điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm thủy sản 

1.1. Quy trình thực hiện:


- Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: tiếp nhận, kiểm tra các giấy tờ, văn bản liên quan đến thủ tục hành chính.


- Chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn xử lý.


- Trình lãnh đạo ký duyệt.


- Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;


1.2. Thành phần, số lượng hồ sơ: 02 bộ.


- Hồ sơ phải nộp: 02 bộ, gồm:


+ Bản chính giấy đăng ký kiểm tra.


+ Bản chính báo cáo về điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm của cơ sở hoặc phương tiện.


- Hồ sơ phải xuất trình: bản chính giấy đăng ký kinh doanh (nếu có);


1.3. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;


1.4. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:


- Cá nhân, tổ chức có tàu cá có tổng công suất máy chính từ 50CV trở lên, bao gồm cả tàu chế biến thủy sản chỉ phục vụ tiêu thụ nội địa.


- Cảng cá, chợ cá, cơ sở sản xuất nước đá độc lập phục vụ bảo quản và chế biến thủy sản.


- Cơ sở thu mua, sơ chế nguyên liệu thủy sản; cơ sở lưu dữ, đóng gói thủy sản chỉ phục vụ tiêu thụ nội địa; cơ sở chế biến thủy sản chỉ phục vụ tiêu thụ nội địa;


1.5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản;

1.6. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh thủy sản;


1.7. Lệ phí: 40.000 đồng/lần cấp;


1.8. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:


- Giấy đăng ký kiểm tra: Phụ lục 2b ban hành kèm theo Quyết định số 117/2008/QĐ-BNN ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.


- Báo cáo về điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm của cơ sở hoặc phương tiện: mẫu đăng ký kiểm tra chứng nhận a1 ban hành kèm theo Quyết định số 117/2008/QĐ-BNN ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;


1.9. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Quyết định số 117/2008/QĐ-BNN ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành quy chế kiểm tra và công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.


- Quyết định số 60/2008/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ngày 31 tháng 7 năm 2008 về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí, quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh và thú y thủy sản.


- Công văn số 764/SNNPTNT-TCCB ngày 19 tháng 6 năm 2009 về việc ủy quyền ra quyết định công nhận và cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực thủy sản.
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GIẤY ĐĂNG KÝ KIỂM TRA


ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM TÀU CÁ


Kính gửi: Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Ninh Thuận

Tôi tên:




Địa chỉ:



Điện thoại:



Là chủ phương tiện nghề cá số: NT
-TS. Có công suất máy chính là




CV (sức ngựa)


Cảng đăng ký:


Sau khi được Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản nghiên cứu kỹ các quy định về điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tàu cá.


Đối chiếu với điều kiện thực tế tàu cá của tôi.


Nay tôi đề nghị Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tiến hành kiểm tra và làm thủ tục để tàu cá của tôi được công nhận đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.


(Gửi kèm theo báo cáo hiện trạng điều kiện đảo bảo vệ sinh an toàn thực phẩm tàu cá)


CHỦ PHƯƠNG TIỆN
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BÁO CÁO


VỀ ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM TÀU CÁ


Kính gửi: Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Ninh Thuận

Tôi tên:
là chủ tàu số: NT
-TS

Hiện đang cư trú tại



Để được kiểm tra và công nhận đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho tàu cá tôi xin báo cáo về hiện trạng vệ sinh an toàn thực phẩm tàu cá của tôi như sau:


1. Bố trí chung:


- Nơi tiếp nhận thủy sản



- Nơi bảo quản sản phẩm:



- Cabin



2. Sàn tàu:

- Vật liệu (hay các vật liệu khác)



- Hệ thống thoát nước:
có (
 
không (


3. Hầm bảo quản thủy sản: thể tích
(m3) Vật liệu vách hầm:



4. Dụng cụ chứa thủy sản: vật liệu
Số lượng:



5. Dụng cụ vệ sinh:
có (
 
không (

6. Hệ thống cung cấp nước:



Nguồn nước cung cấp:



7. Nước đá: nguồn gốc xuất xứ:



8. Hệ thống thoát nước thải và xử lý phế liệu thủy sản:


- Hệ thống thoát nước thải:
có (
không (

- Thùng xử lý phế liệu:
có (
không (

9. Tủ thuốc cứu thương:


- Thuốc diệt côn trùng, động vật gây hại: 
có (
không (

10. Ngăn chặn và diệt động vật gây hại:


- Thuốc diệt côn trùng, động vật gây hại không: 
có (
không (

11.Vệ sinh thuyền viên: tổ chức khám sức khoẻ hằng năm: 
có (
không (

12.Xây dựng bản kế hoạch về vệ sinh tàu:
có (
không (

13.Thuyền viên có chứng chỉ về vệ sinh an toàn thực phẩm:
có (
không (
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CHỦ PHƯƠNG TIỆN





2. Thủ tục đăng ký lại điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm thủy sản 

2.1. Trình tự thực hiện:


- Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: tiếp nhận, kiểm tra các giấy tờ, văn bản liên quan đến thủ tục hành chính.


- Chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn xử lý.


- Trình lãnh đạo ký duyệt.


- Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;


2.2. Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ.


- Hồ sơ phải nộp: 


+ Bản chính thông báo của Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tỉnh Ninh Thuận về lý do cơ sở chưa đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.


+ Báo cáo khắc phục các sai lỗi và thời gian hoàn thành của cơ sở, phương tiện.


- Giấy đăng ký kiểm tra.


- Hồ sơ phải xuất trình: bản chính giấy đăng ký kinh doanh (nếu có);


2.3. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ;


2.4. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 



- Cá nhân, tổ chức có tàu cá có tổng công suất máy chính từ 50CV trở lên, bao gồm cả tàu chế biến thủy sản chỉ phục vụ tiêu thụ nội địa.


- Cảng cá, chợ cá, cơ sở sản xuất nước đá độc lập phục vụ bảo quản và chế biến thủy sản.


- Cơ sở thu mua, sơ chế nguyên liệu thủy sản; cơ sở lưu dữ, đóng gói thủy sản chỉ phục vụ tiêu thụ nội địa; cơ sở chế biến thủy sản chỉ phục vụ tiêu thụ nội địa;


2.5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản;

2.6. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh thủy sản;


2.7. Lệ phí: thu theo Quyết định số 60/2008/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ngày 31 tháng 7 năm 2008 về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí, quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh và thú y thủy sản. Cụ thể như sau: 40.000 đồng/lần cấp;


2.8. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: giấy đăng ký kiểm tra: Phụ lục 2b ban hành kèm theo Quyết định số 117/2008/QĐ-BNN ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;


2.9. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Quyết định số 117/2008/QĐ-BNN ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành quy chế kiểm tra và công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.


- Quyết định số 60/2008/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ngày 31 tháng 7 năm 2008 về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí, quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh và thú y thủy sản.


- Công văn số 764/SNNPTNT-TCCB ngày 19 tháng 6 năm 2009 về việc ủy quyền ra quyết định công nhận và cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực thủy sản.


Ban hành kèm theo Quyết định số 117/2008/QĐ-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2008


của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
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GIẤY ĐĂNG KÝ KIỂM TRA VÀ CÔNG NHẬN


CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH THỦY SẢN ĐỦ ĐIỀU KIỆN


ĐẢM BẢO VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM


Kính gửi: Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Ninh Thuận


Căn cứ các quy định trong Quy chế Kiểm tra và công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thủy sản đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm ban hành kèm theo Quyết dịnh số 117/2008/QĐ-BNN ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đơn vị chúng tôi:


Tên doanh nghiệp(3):


Tên giao dịch thương mại (cả tên viết tắt - nếu có):


Mã số (nếu có):


Địa chỉ:


Điện thoại:
Fax:
E.mail:


Tên cơ sở (phân xưởng) đề nghị kiểm tra:


Địa chỉ:


Điện thoại:
Fax:
E.mail:


Sau khi nghiên cứu kỹ các quy định trong quy chuẩn/tiêu chuẩn, … và đối chiếu với điều kiện thực tế của doanh nghiệp, đề nghị cơ quan kiểm tra tiến hành kiểm tra và làm thủ tục để cơ sở chúng tôi được:


- Công nhận đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm:
(

- Tiêu thụ nội địa:
(

- Xuất khẩu sản phẩm vào thị trường:


Chúng tôi xin gửi kèm sau đây hồ sơ đăng ký kiểm tra:


- Bản vẽ sơ đồ bố trí mặt bằng cơ sở sản xuất xin đăng ký kiểm tra.


- Danh mục các sản phẩm chủ yếu và sơ đồ quy trình công nghệ sản xuất (trên mặt bằng xin đăng ký kiểm tra).


- Báo cáo hiện trạng về điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm của cơ sở.


- Báo cáo khắc phục các lỗi sai (nếu có).


GIÁM ĐỐC (CHỦ) DOANH NGHIỆP


(ký tên, đóng dấu)


VI. LĨNH VỰC CẤP NƯỚC SINH HOẠT


1. Thủ tục lắp đặt hệ thống đường ống cấp nước sinh hoạt vào nhà

1.1 Quy trình thực hiện:


- Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: tiếp nhận, kiểm tra các giấy tờ, văn bản liên quan đến thủ tục hành chính.


- Chuyển hồ sơ cho phòng chuyên môn xử lý.


- Trình lãnh đạo ký duyệt.


- Trả kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả;


1.2. Thành phần, số lượng hồ sơ: 01 bộ.

- Giấy đề nghị lắp đặt nước sinh hoạt vào nhà cho tổ chức, cá nhân và hộ gia đình.


- Hợp đồng dịch vụ cấp nước.


- Dự toán chi tiết chi phí lắp đặt nước sinh hoạt vào nhà;


3. Thời gian giải quyết: 05 ngày;


4. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: tổ chức, cá nhân và hộ gia đình;


5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban quản lý các hệ thống cấp nước sinh hoạt nông thôn thuộc Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn Ninh Thuận.


6. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: ký kết hợp đồng dịch vụ cấp nước và lắp đặt hệ thống nước sinh hoạt vào nhà cho tổ chức, cá nhân và hộ gia đình;


7. Lệ phí: không;


8. Tên mẫu đơn mẫu tờ khai: giấy đề nghị lắp đặt nước sinh hoạt vào nhà;

9. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Bộ luật Dân sự Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2005;

- Quyết định số 225/2005/QĐ-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý hệ thống cấp nước sinh hoạt nông thôn tỉnh Ninh Thuận;

- Quyết định số 29/2007/QĐ-UBND ngày 30 tháng 01 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành quy định giá tiêu thụ nước sinh hoạt đối với các hệ thống cấp nước sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận;

- Công văn số 3274/UBND-KT ngày 13 tháng 10 năm 2006 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc thực hiện lắp đặt hệ thống ống nhánh vào nhà dân.
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GIẤY ĐỀ NGHỊ LẮP ĐẶT NƯỚC SINH HOẠT VÀO NHÀ


Kính gửi: Ban Quản lý các hệ thống cấp nước 

                Trung tâm Nước sạch và VSMT nông thôn Ninh Thuận


Tôi tên:


Chứng minh nhân dân:
Cấp ngày:
Nơi cấp:


Địa chỉ thường trú tại: thôn
xã
huyện


Sau khi tìm hiểu rõ ràng chủ trương của Nhà nước cho các hộ được bắt đường ống dẫn nước sinh hoạt vào nhà theo phương thức Nhà nước và nhân dân cùng làm, tôi xin được đăng ký bắt nước vào nhà thuộc hệ thống cấp nước sinh hoạt: Nhị Hà thôn
xã
huyện


Nếu được sự chấp thuận của quý cấp, tôi xin hoàn trả toàn bộ chi phí cho việc bắt nước sinh hoạt vào gia đình chúng tôi với một lần nộp với đơn vị thi công lắp đặt.


Khi đã được bắt nước, tôi xin thực hiện đúng nội quy, quy chế của Ban quản lý hệ thống cấp nước sinh hoạt - Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn và trả tiền sử dụng nước hằng tháng theo quy định.


Nếu tôi không chấp hành tốt những cam kết nói trên, tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật hiện hành, chấp thuận bị cắt nước sinh hoạt của hộ gia đình tôi mà không có quyền khiếu nại.
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